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Số: TB/BITEX/ĐT2007126 Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi: Sở Công thương các Tỉnh/ Thành phố trực thuộc trung

ương.

Tên thương nhân: Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bình Tây

Địa chỉ trụ sở chính: Đường tỉnh 835 Ấp 3A, Xã Phước Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Điện thoại: 028. 3969 9999       Fax:028.3960.2478     Email: nhuntq@bitex.com.vn

Mã số thuế: 0302562816

Người liên hệ: Nguyễn Thị Quỳnh Như     Điện thoại: 0974.595.307

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của

Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại,

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bình Tây thông báo chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: 	ƯU ĐÃI SIÊU CHẤT – TỰU TRƯỜNG SIÊU VUI

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.

3. Hình thức khuyến mại: + Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung

ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mãi đã thông báo ( hình thức

giảm giá).

+ Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/07/2020 đến ngày 31/08/2020.

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các sản phẩm thuộc thương hiệu Smartkids, Officetex,

Pilot, B.bag, Horse, APP và máy tính khoa học CASIO

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có):

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: + Giảm giá 5%,10%, 15%, 20%

+ Tặng máy tính khoa học CASIO

+ Ruột bút G-2 trị giá bán lẻ 37.000 đồng

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):

các Khách hàng kênh MT, công ty Sách thiết bị, nhà sách, khách hàng kênh phân phối hiện



đại mua hàng từ BITEX.

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):

không có

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 14.000.000.000 đồng (Mười bốn tỷ

đồng)

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 	Trong thời gian chương trình khuyến

mãi, khách hàng khi mua các sản phẩm thuộc thương hiệu Smartkids, Officetex,  Pilot,

B.bag, Horse, APP và máy tính khoa học CASIO sẽ được khuyến mãi như sau:

- Hệ thống FAHASA:

+ VPP Smartkids, Officetex, Pilot (không gồm bút ký Pilot cao cấp và bút G-2 Limited):

giảm 20% trên giá bán lẻ.

+ Bút Pilot G-2 Limited sẽ được giảm 10% trên giá bán lẻ và tặng kèm 1 ruột bút trị giá bán

lẻ 37.000 đồng.

+ Sách chinh phục các dạng toán thực tế THCS với máy tính CASIO fx-580VNX/CASIO fx-

570VNPLUS và sách Chinh phục đề thi toán trung học phổ thông quốc gia bằng máy tính

Casio fx-580VNX : giảm 20% trên giá bìa.

+ Máy tính khoa học CASIO: Giảm giá 10% trên giá bán lẻ

+ B.bag: Giảm giá 15% trên giá bán lẻ

+ Sau khi kết thúc CTKM, khách hàng FAHASA sẽ gửi báo cáo bán hàng cho BITEX,

BITEX căn cứ vào báo cáo bán hàng để làm biên bản cấn trừ công nợ. Hàng tặng sẽ được

xuất trực tiếp cùng đơn hàng.

- Hệ thống Phương Nam:

+ Smartkids, Officetex, Horse, APP, Pilot (không bao gồm bút ký Pilot và bút G-2 Limited),

B.Bag và máy tính khoa học CASIO ( trừ FX-570VNPlus và FX-580VNX) sẽ được giảm

10% trên giá bán lẻ.

+ Bút Pilot G-2 Limited sẽ được giảm 10% trên giá bán lẻ và tặng kèm 1 ruột bút trị giá bán

lẻ 37.000 đồng.

  +Sau khi kết thúc mỗi CTKM, khách hàng Phương Nam sẽ gửi báo cáo bán hàng cho

BITEX, BITEX căn cứ vào báo cáo bán hàng để làm biên bản cấn trừ công nợ.

  + Hàng tặng sẽ được xuất trực tiếp cùng đơn hàng.

- Các công ty Sách thiết bị và nhà sách miền Nam:

 + VPP Smartkids, Officetex, Pilot (không gồm bút ký cao cấp Pilot): giảm 10% trên giá

nhập

 + Sách: giảm 10% trên giá bìa.

 + Máy tính khoa học CASIO (trừ combo MT FX580VNX và 570VNPlus): Giảm giá 10%

trên giá nhập

 + B.bag: giảm giá 10% trên giá bán lẻ

 + Tùy từng khách hàng, BITEX sẽ có thỏa thuận quyết toán riêng: hoặc số tiền giảm giá sẽ

được trừ trực tiếp trên đơn hàng hoặc sau khi kết thúc mỗi CTKM, khách hàng sẽ gửi báo

cáo bán hàng cho BITEX, BITEX căn cứ vào báo cáo bán hàng để làm biên bản cấn trừ công

nợ.

- Các khách hàng kênh phân phối hiện đại miền Nam:



+ VPP Smartkids, Officetex, Pilot (không gồm bút ký Pilot): giảm 15% trên giá bán lẻ

+ Sách: giảm 10% trên giá bìa.

+ Máy tính khoa học CASIO (trừ combo MT FX580VNX và 570VNPlus): Giảm giá 5% trên

giá nhập hoặc mua 40 sản phẩm cùng loại tặng 02 sản phẩm cùng loại.

+ B.bag: giảm giá 10% trên giá bán lẻ

  + Tùy từng khách hàng, BITEX sẽ có thỏa thuận quyết toán riêng: hoặc số tiền giảm giá sẽ

được trừ trực tiếp trên đơn hàng hoặc sau khi kết thúc mỗi CTKM, khách hàng sẽ gửi báo

cáo bán hàng cho BITEX, BITEX căn cứ vào báo cáo bán hàng để làm biên bản cấn trừ công

nợ.

- Các khách hàng MT và các công ty sách thiết bị miền Bắc:

        + Pilot (không gồm bút ký cao cấp Pilot): giảm 15% trên giá nhập.

        + Số tiền giảm giá sẽ được trừ trực tiếp trên đơn hàng.

  - Chương trình khuyến mãi này không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi

khác.

 - Chương trình khuyến mãi không được phép đổi trả hàng.

 - Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu hang hóa hoặc ngân sách khuyến mãi hết.

  - Doanh số phát sinh trong thời gian khuyến mãi vẫn được áp dụng tính thưởng, chiết khấu

theo TTTM đã ký kết.

11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể

của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương

nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch

vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa

thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm))

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bình Tây cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu

trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN

(Ký tên và đóng dấu)



 STT  TÊN MẶT HÀNG  ĐVT 
GIÁ CẤP 1
(CÓ VAT)

 GIÁ BÁN LẺ
(CÓ VAT) 

1 Bút bi bấm H-4001 0.5mm  xanh cay             5,400                   7,000 
2 Bút bi bấm NM-905 0.7mm  xanh cay             3,400                   4,400 
3 Bút bi bấm H-303 0.5mm xanh cay             3,600                   4,700 

4 Bút bi Horse H-400 1.0 mm  đen transparent cay             3,200                   4,200 

5 Bút bi Horse H-400 1.0 mm  đỏ transparent cay             3,200                   4,200 

6 Bút bi Horse H-400 1.0 mm xanh transparent cay             3,200                   4,200 

7 Bút bi nắp H-033 0.7mm  xanh cay             3,200                   4,200 
8 Bút bi nắp H-034 0.5mm  xanh cay             3,200                   4,200 
9 Bút bi nắp H-111G 0.7 đen cay             5,942                   7,720 

10 Bút bi nắp H-111G 0.7 đỏ cay             5,942                   7,720 
11 Bút bi nắp H-111G 0.7 xanh cay             5,942                   7,720 
12 Bút bi nắp H-222 0.7 xanh cay             4,186                   5,440 
13 Bút bi CR-45 0.7mm xanh cây             9,300                 12,100 
14 Bút chì đen H-8800 2B hop           50,000                 65,000 
15 Bút chì đen H-8800 2H hop           50,000                 65,000 
16 Bút chì đen H-8800 5H hop           65,600                 92,000 
17 Bút chì đen H-8800 H hop           50,000                 65,000 
18 Bút chì đen H-9100 2B hop           36,200                 47,000 
19 Bút chì đen H-9600 2B hop           40,600                 53,000 
20 Bút chì đen NM-9000 2B hop           37,100                 48,000 
21 Chì đen NM-Dog & Cat HB-xanh+hồng hop           32,900                 43,000 
22 Bút chì đen H-8800 3H hop           50,000                 65,000 
23 Bút chì đen H-8800 B hop           50,000                 65,000 
24 Bút chì đen H-AEC hop           38,000                 49,000 
25 Bút chì đen H-Fruit hop           38,000                 49,000 
26 Bút chì đen H-Hello 2B hop           38,000                 49,000 
27 Bút chì đen H-multiply hop           38,000                 49,000 
28 Bút chì đen H-Scotch hop           38,000                 49,000 
29 Chì màu H-500/12 ngắn kèm chuốt hop           23,000                 30,000 
30 Chì màu NM-2002/12P dài, h.nhựa hop           47,200                 61,000 
31 Chì màu NM-600/12 ngắn kèm chuốt hop           23,600                 31,000 
32 Bút chì màu H-12 dài, h.kim loại hop           72,700                 95,000 
33 Chì màu H-2080/12 dài+chuốt-h.giấy hop           44,100                 57,000 
34 Chì màu H-2080/24 kèm chuốt-h.giấy hop           87,600              114,000 
35 Chì màu H-2080/36 dài+chuốt-h.giấy hop        123,500              161,000 

BẢNG GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM HORSE



 STT  TÊN MẶT HÀNG  ĐVT 
GIÁ CẤP 1
(CÓ VAT)

 GIÁ BÁN LẺ
(CÓ VAT) 

36 Chì màu Horse Dog&Cat dài, h.giấy hop           40,800                 53,000 
37 Chì màu NM-2002/24P dài+chì,h.nhựa hop        113,800              148,000 
38 Chì sáp H-12 jumbo hop           23,700                 31,000 
39 Chì sáp H-12 medium hop           12,000                 15,600 
40 Chì sáp H-16 jumbo hop           30,500                 40,000 
41 Chì sáp H-16 medium hop           16,300                 21,000 
42 Chì sáp H-24 jumbo hop           42,100                 55,000 
43 Chì sáp H-24 medium hop           23,300                 30,000 
44 Chì sáp H-8 jumbo hop           17,100                 22,000 
45 Chì sáp H-8 medium hop             9,900                 12,900 



 STT  TÊN MẶT HÀNG  ĐVT 
GIÁ CẤP 1
(CÓ VAT)

 GIÁ BÁN LẺ
(CÓ VAT) 

46 Bút dạ quang H-022 vàng-cam cay             8,375                 10,917 
47 Bút dạ quang H-022 vàng-lá cay             8,375                 10,917 
48 Bút dạ quang H-022 vàng-xanh cay             8,375                 10,917 
49 Bút dạ quang H-022 vàng-hồng cay             8,375                 10,917 
50 Bút dạ quang H-111 hồng cay           10,400                 13,500 
51 Bút dạ quang H-111 vàng cay           10,400                 13,500 
52 Bút dạ quang H-111 xanh đậm cay           10,400                 13,500 
53 Bút dạ quang H-111 xanh lá cay           10,400                 13,500 
54 Bút dạ quang H-111 cam cay           10,400                 13,500 
55 Bút lông H-110 xanh lá nhạt hop           55,800                 73,000 
56 Bút lông H-110 đen hop           55,800                 73,000 
57 Bút lông H-110 đỏ hop           55,800                 73,000 
58 Bút lông H-110 xanh dương hop           55,800                 73,000 
59 Bút lông H-110/12 ,vĩ nhựa vy           58,000                 75,000 
60 Bút lông H-50/12 ,vĩ nhựa vy           67,600                 88,000 
61 Bút lông bảng AR-2000 đầu đen hop        109,700              143,000 
62 Bút lông bảng AR-2000 đầu đỏ hop        109,700              143,000 
63 Bút lông bảng AR-2000 đầu xanh hop        109,700              143,000 
64 Bút lông bảng H-22 1 đầu đen hop        113,300              147,000 
65 Bút lông bảng H-22 1 đầu đỏ hop        113,300              147,000 
66 Bút lông bảng H-22 1 đầu xanh hop        113,300              147,000 
67 Bút lông bảng H-33 1 đầu đen hop        123,400              160,000 
68 Bút lông bảng H-33 1 đầu đỏ hop        123,400              160,000 
69 Bút lông bảng Horse 2 đầu đen hop        153,600              200,000 
70 Bút lông bảng Horse 2 đầu đỏ hop        153,600              200,000 
71 Bút lông bảng Horse 2 đầu xanh hop        153,600              200,000 
72 Bút lông dầu Horse 2 đầu đen hop        122,000              159,000 
73 Bút lông dầu Horse 2 đầu đỏ hop        122,000              159,000 
74 Bút lông dầu Horse 2 đầu xanh biển hop        122,000              159,000 
75 Bút lông dầu Horse 2 đầu xanh dương hop        122,000              159,000 
76 Bút lông dầu Arrow 2 đầu đen hop        105,100              137,000 
77 Bút lông dầu Arrow 2 đầu đỏ hop        105,100              137,000 
78 Bút lông dầu Arrow 2 đầu xanh dương hop        105,100              137,000 
79 Bút lông dầu H-66 1 đầu đỏ hop           96,000              125,000 
80 Bút lông dầu H-66 1 đầu xanh hop           96,000              125,000 
81 Bút lông dầu Horse H-88 đen hop           91,400              119,000 
82 Bút lông dầu Horse H-88 đỏ hop           91,400              119,000 
83 Bút lông dầu Horse H-88 xanh dương hop           91,400              119,000 
84 Dao rọc giấy H-101 cai             6,300                   8,200 
85 Dao rọc giấy H-102 cai             6,300                   8,200 



 STT  TÊN MẶT HÀNG  ĐVT 
GIÁ CẤP 1
(CÓ VAT)

 GIÁ BÁN LẺ
(CÓ VAT) 

86 Dao rọc giấy H-303 cai           11,000                 14,300 
87 Dao rọc giấy H-404 cai           16,500                 21,000 
88 Dao rọc giấy NM-shilver +lưỡi dao cai           48,000                 62,000 
89 Dụng cụ bấm lỗ H-480P đen cái           38,400                 50,000 
90 Giấy than H-4400 xanh hop           79,000              103,000 
91 Gôm H - ABC (60 pcs/box) hop           90,000              126,000 
92 Gôm H-100 (36 c/h) hop        122,900              160,000 
93 Gôm H-30 hop        101,000              131,000 



 STT  TÊN MẶT HÀNG  ĐVT 
GIÁ CẤP 1
(CÓ VAT)

 GIÁ BÁN LẺ
(CÓ VAT) 

94 Gôm H-50 (48c) hop        114,300              149,000 
95 Gôm H-hình thú nhỏ (60c) hop           80,000              104,000 
96 Gôm H-Trái cây hop        100,500              131,000 
97 Gôm NM-70 (30c) hop           82,300              107,000 
98 Gôm Alex & Amily có bọc plastic hop        101,500              132,000 
99 Gôm H - ABC bọc plastic (36c) hop           63,500                 83,000 

100 Gôm H-01 AEC (36c) hop           75,400                 98,000 
101 Gôm H-02 AEC (48c) hop        173,200              225,000 
102 Gôm H-03 AEC (24c) hop        132,500              172,000 
103 Hồ dán H-04 Latex 4oz chai           13,000                 16,900 
104 Hồ dán H-08 Latex 8oz chai           21,700                 28,000 
105 Hồ dán H-11 Latex 40cc chai             8,900                 11,600 
106 Hộp dấu kim loại H-01 đen hop           36,300                 47,000 
107 Hộp dấu kim loại H-01 đỏ hop           36,300                 47,000 
108 Hộp dấu kim loại H-01 xanh hop           36,300                 47,000 
109 Hộp dấu kim loại H-02 đen hop           23,000                 30,000 
110 Hộp dấu kim loại H-02 đỏ hop           23,000                 30,000 
111 Hộp dấu kim loại H-02 xanh hop           23,000                 30,000 
112 Hộp dấu kim loại H-03 đen hop           18,700                 24,000 
113 Hộp dấu kim loại H-03 đỏ hop           18,700                 24,000 
114 Hộp dấu kim loại H-03 xanh hop           18,700                 24,000 
115 Kéo cắt giấy H-1905 cai           29,600                 38,000 
116 Màu nước H-12 Tempera hop           28,300                 37,000 
117 Màu nước H-14 Tempera hop           34,700                 45,000 
118 Mực dấu không cọ H-30cc đen chai             7,600                   9,900 
119 Mực dấu không cọ H-30cc đỏ chai             7,600                   9,900 
120 Mực dấu không cọ H-30cc xanh chai             7,600                   9,900 
121 Mực lông bảng H-28cc đen hop           31,600                 41,000 
122 Mực lông bảng H-28cc đỏ hop           31,600                 41,000 
123 Mực lông bảng H-28cc xanh hop           31,600                 41,000 
124 Mực lông dầu H-30cc đen chai           15,200                 19,800 
125 Mực lông dầu H-30cc đỏ chai           15,200                 19,800 
126 Mực lông dầu H-30cc xanh chai           15,200                 19,800 
127 Bút lông H-288/12 12 màu hop           83,400              108,000 
128 Bút lông H-291/12 12 màu hop           85,700              111,000 
129 Bút lông H-028/12 12 màu hop           83,400              108,000 
130 Bút lông H-279/12 12 màu hop           83,400              108,000 

131
Miếng đệm bút bằng cao su NanMee (6 cái/ 
bộ)

bo           13,000                 17,000 

132 Miếng đệm bút bằng cao su Arrow (6 cái/ bộ) bo           13,000                 17,000 



 STT  TÊN MẶT HÀNG  ĐVT 
GIÁ CẤP 1
(CÓ VAT)

 GIÁ BÁN LẺ
(CÓ VAT) 

133 Combo bấm kim HD-10M và kim bấm No.10 bo           34,100                 44,000 

134
Combo bấm kim HD-10 và 2 hộp kim bấm 
No.10

bo           37,800                 49,000 

135 Hồ dán H-09 40cc chai             7,200                   9,000 
136 Hồ dán H-10 10cc (1x48) chai             3,100                   4,000 
137 Hồ dán H-11 30cc chai             5,600                   7,000 
138 Hồ dán H-12 50cc chai             7,200                   9,500 
139 Ruột chì bấm H-40 2B cai             4,800                   6,000 
140 Ruột chì bấm H-9898 2B cai             2,300                   3,000 



 STT  TÊN MẶT HÀNG  ĐVT 
GIÁ CẤP 1
(CÓ VAT)

 GIÁ BÁN LẺ
(CÓ VAT) 

141 Compa H-811 bo           18,200                 24,000 
142 Compa H-812 bo           18,200                 24,000 
143 Compa H-813 bo           20,200                 26,000 
144 Bút lông H-110/24 ,vĩ nhựa vy           99,700              130,000 



STT TÊN HÀNG GIÁ CẤP 1 (ĐÃ 
CÓ VAT)

GIÁ LẺ (ĐÃ 
CÓ VAT)

1 Máy tính CASIO FX500MS (NEW) 234,000               304,000           

2 Máy tính CASIO FX570MS (NEW) 312,000               406,000           

3 Máy tính CASIO FX570EX 420,000               546,000           

4 Máy tính CASIO FX570ESPLUS 364,000               473,000           

5 Máy tính CASIO FX570VNPLUS (NEW) 420,000               546,000           

6 Máy tính CASIO FX580VN X 525,000               683,000           

7 Máy tính CASIO FX9860GII-SD 3,482,000            4,527,000        

8 Máy tính CASIO FX5800P 1,791,000            2,328,000        

9 Máy tính CASIO FXCG50 5,271,000            6,852,000        

10 Máy tính CASIO FXCP400 7,082,000            9,207,000        

11 Máy tính CASIO FX7400GII 1,450,000            1,885,000        

12 Máy tính CASIO HL122TV 243,000               316,000           

13 Máy tính CASIO HL820LV-BK 79,000                 103,000           

14 Máy tính CASIO HL815L-BK 74,000                 96,000             

BẢNG GIÁ MÁY TÍNH CASIO 

NHÓM 1 : NHÓM MÁY TÍNH KHOA HỌC

NHÓM 2 : NHÓM MÁY TÍNH ĐỒ HỌA

NHÓM 3 : NHÓM MÁY TÍNH BỎ TÚI



STT TÊN HÀNG GIÁ CẤP 1 (ĐÃ 
CÓ VAT)

GIÁ LẺ (ĐÃ 
CÓ VAT)

15 Máy tính CASIO HL815L-WE 74,000                 96,000             

16 Máy tính CASIO HL815L-BU 74,000                 96,000             

17 Máy tính CASIO HL815L-PK 74,000                 96,000             

18 Máy tính CASIO HL4A 61,000                 79,000             

19 Máy tính CASIO HL100LB 111,000               144,000           

20 Máy tính CASIO LC403TV 96,000                 125,000           

21 Máy tính CASIO LC1000TV 151,000               196,000           

22 Máy tính CASIO LC401LV-BK 103,000               134,000           

23 Máy tính CASIO LC160LV-BK 79,000                 103,000           

24 Máy tính CASIO SL240LB 259,000               337,000           

25 Máy tính CASIO SL320TV 189,000               246,000           

26 Máy tính CASIO SL340VA 201,000               261,000           

27 Máy tính CASIO SL100L 153,000               199,000           

28 Máy tính CASIO SL300TV 134,000               174,000           

29 Máy tính CASIO MS-20UC-BK 215,000               280,000           

30 Máy tính CASIO MS-20UC-BU 215,000               280,000           

31 Máy tính CASIO MS-20UC-GN 215,000               280,000           

32 Máy tính CASIO MS-20UC-LB 215,000               280,000           

33 Máy tính CASIO MS-20UC-PK 215,000               280,000           

34 Máy tính CASIO MS-20UC-PL 215,000               280,000           

35 Máy tính CASIO MS-20UC-RD 215,000               280,000           

36 Máy tính CASIO MS-20UC-RG 215,000               280,000           

NHÓM 4 : NHÓM MÁY TÍNH SẮC MÀU



STT TÊN HÀNG GIÁ CẤP 1 (ĐÃ 
CÓ VAT)

GIÁ LẺ (ĐÃ 
CÓ VAT)

37 Máy tính CASIO MS-20UC-WE 215,000               280,000           

38 Máy tính CASIO MS-20UC-YG 215,000               280,000           

39 Máy tính CASIO MS20NC-BK 204,000               265,000           

40 Máy tính CASIO MS20NC-BRD 204,000               265,000           

41 Máy tính CASIO MS20NC-BRG 204,000               265,000           

42 Máy tính CASIO MS20NC-BU 204,000               265,000           

43 Máy tính CASIO MS20NC-BYW 204,000               265,000           

44 Máy tính CASIO MS20NC-GN 204,000               265,000           

45 Máy tính CASIO MS20NC-PK 204,000               265,000           

46 Máy tính CASIO MS20NC-RD 204,000               265,000           

47 Máy tính CASIO MS20NC-RG 204,000               265,000           

48 Máy tính CASIO MS20NC-WE 204,000               265,000           

49 Máy tính CASIO MS-7UC-BU 154,000               200,000           

50 Máy tính CASIO MS-7UC-GN 154,000               200,000           

51 Máy tính CASIO MS-7UC-LB 154,000               200,000           

52 Máy tính CASIO MS-7UC-PK 154,000               200,000           

53 Máy tính CASIO MS-7UC-RD 154,000               200,000           

54 Máy tính CASIO MS-7UC-YG 154,000               200,000           

55 Máy tính CASIO SL300NC-BK 122,000               159,000           

56 Máy tính CASIO SL300NC-BRD 122,000               159,000           

57 Máy tính CASIO SL300NC-BRG 122,000               159,000           

58 Máy tính CASIO SL300NC-BU 122,000               159,000           

59 Máy tính CASIO SL300NC-BYW 122,000               159,000           



STT TÊN HÀNG GIÁ CẤP 1 (ĐÃ 
CÓ VAT)

GIÁ LẺ (ĐÃ 
CÓ VAT)

60 Máy tính CASIO SL300NC-GN 122,000               159,000           

61 Máy tính CASIO SL300NC-PK 122,000               159,000           

62 Máy tính CASIO SL300NC-RD 122,000               159,000           

63 Máy tính CASIO SL300NC-RG 122,000               159,000           

64 Máy tính CASIO SL300NC-WE 122,000               159,000           

65 Máy tính CASIO SL-310UC-BK 127,000               165,000           

66 Máy tính CASIO SL-310UC-BU 127,000               165,000           

67 Máy tính CASIO SL-310UC-GN 127,000               165,000           

68 Máy tính CASIO SL-310UC-LB 127,000               165,000           

69 Máy tính CASIO SL-310UC-PK 127,000               165,000           

70 Máy tính CASIO SL-310UC-PL 127,000               165,000           

71 Máy tính CASIO SL-310UC-RD 127,000               165,000           

72 Máy tính CASIO SL-310UC-RG 127,000               165,000           

73 Máy tính CASIO SL-310UC-WE 127,000               165,000           

74 Máy tính CASIO SL-310UC-YG 127,000               165,000           

75 Máy tính CASIO SL1000SC-BK 221,000               287,000           

76 Máy tính CASIO SL1000SC-BU 221,000               287,000           

77 Máy tính CASIO SL1000SC-GD 221,000               287,000           

78 Máy tính CASIO SL1000SC-GY 221,000               287,000           

79 Máy tính CASIO SL1000SC-NY 221,000               287,000           

80 Máy tính CASIO SL1000SC-PK 221,000               287,000           

81 Máy tính CASIO SL1000SC-WE 221,000               287,000           

82 Máy tính CASIO SL1000TW-BK 194,000               252,000           



STT TÊN HÀNG GIÁ CẤP 1 (ĐÃ 
CÓ VAT)

GIÁ LẺ (ĐÃ 
CÓ VAT)

83 Máy tính CASIO SL1000TW-GD 194,000               252,000           

84 Máy tính CASIO SL1000TW-GN 194,000               252,000           

85 Máy tính CASIO SL1000TW-PK 194,000               252,000           

86 Máy tính CASIO SL1000TW-RD 194,000               252,000           

87 Máy tính CASIO SL1000TW-WE 194,000               252,000           

88 Máy tính CASIO JW200SC-BK 475,000               618,000           

89 Máy tính CASIO JW200SC-BU 475,000               618,000           

90 Máy tính CASIO JW200SC-GD 475,000               618,000           

91 Máy tính CASIO JW200SC-GY 475,000               618,000           

92 Máy tính CASIO JW200SC-NY 475,000               618,000           

93 Máy tính CASIO JW200SC-PK 475,000               618,000           

94 Máy tính CASIO JW200SC-WE 475,000               618,000           

95 Máy tính CASIO NS10SC-GD 353,000               459,000           

96 Máy tính CASIO NS10SC-GY 353,000               459,000           

97 Máy tính CASIO NS10SC-NY 353,000               459,000           

98 Máy tính CASIO NS10SC-PK 353,000               459,000           

99 Máy tính CASIO AX12B 213,000               277,000           

100 Máy tính CASIO AX120B 249,000               324,000           

101 Máy tính CASIO DX12B-BK 239,000               311,000           

102 Máy tính CASIO DX120B 267,000               347,000           

103 Máy tính CASIO DJ120DPLUS 334,000               434,000           

NHÓM 5 : NHÓM MÁY TÍNH PHỔ 
THÔNG



STT TÊN HÀNG GIÁ CẤP 1 (ĐÃ 
CÓ VAT)

GIÁ LẺ (ĐÃ 
CÓ VAT)

104 Máy tính CASIO DJ220DPLUS 423,000               550,000           

105 Máy tính CASIO DJ240DPLUS 434,000               564,000           

106 Máy tính CASIO GX14B 332,000               432,000           

107 Máy tính CASIO GX16B 380,000               494,000           

108 Máy tính CASIO GX12B-BK 313,000               407,000           

109 Máy tính CASIO GX120B 333,000               433,000           

110 Máy tính CASIO MJ120DPLUS-BK 214,000               278,000           

111 Máy tính CASIO MJ120DPLUS-BU 214,000               278,000           

112 Máy tính CASIO MJ12Da 210,000               273,000           

113 Máy tính CASIO MJ12VCb-BU 237,000               308,000           

114 Máy tính CASIO MJ12VCb-GN 237,000               308,000           

115 Máy tính CASIO MJ12VCb-RD 237,000               308,000           

116 Máy tính CASIO MJ12VCb-RG 237,000               308,000           

117 Máy tính CASIO MX12B-BK 139,000               181,000           

118 Máy tính CASIO MX120B 169,000               220,000           

119 Máy tính CASIO SX100 128,000               166,000           

120 Máy tính CASIO SX300 88,000                 114,000           

121 Máy tính CASIO SX300P 102,000               133,000           

122 Máy tính CASIO SX320P 153,000               199,000           

123 Máy tính CASIO WD220MS-BU 463,000               602,000           

124 Máy tính CASIO WD320MT 528,000               686,000           

NHÓM 6 : NHÓM MÁY TÍNH CHỐNG 
NƯỚC-CHỐNG BỤI



STT TÊN HÀNG GIÁ CẤP 1 (ĐÃ 
CÓ VAT)

GIÁ LẺ (ĐÃ 
CÓ VAT)

125 Máy tính CASIO WM220MS-BU 354,000               460,000           

126 Máy tính CASIO WM320MT 415,000               540,000           

127 Máy tính CASIO DC12M 276,000               359,000           

128 Máy tính CASIO MC12M 196,000               255,000           

129 Máy tính CASIO MP-12R 265,000               345,000           

130 Máy tính CASIO D120B 290,000               377,000           
131 Máy tính CASIO D120F 305,000               397,000           
132 Máy tính CASIO DF120BM 327,000               425,000           
133 Máy tính CASIO DF120FM 343,000               446,000           
134 Máy tính CASIO DF120FM-PK 343,000               446,000           
135 Máy tính CASIO DM1200BM 394,000               512,000           
136 Máy tính CASIO DM1200FM 414,000               538,000           
137 Máy tính CASIO DM1400B 453,000               589,000           
138 Máy tính CASIO DM1400F 476,000               619,000           
139 Máy tính CASIO DM1600B 506,000               658,000           
140 Máy tính CASIO DM1600F 531,000               690,000           
141 Máy tính CASIO DW120MS 359,000               467,000           
142 Máy tính CASIO DS2B 928,000               1,206,000        
143 Máy tính CASIO DS3B 958,000               1,245,000        
144 Máy tính CASIO DH12-BK 358,000               465,000           
145 Máy tính CASIO DH14-BK 383,000               498,000           
146 Máy tính CASIO DH16-BK 437,000               568,000           
147 Máy tính CASIO JS20B 637,000               828,000           

NHÓM 7 : NHÓM MÁY TÍNH DÀNH CHO 
SHOP-KHO

NHÓM 8 : NHÓM MÁY TÍNH ĐỂ BÀN



STT TÊN HÀNG GIÁ CẤP 1 (ĐÃ 
CÓ VAT)

GIÁ LẺ (ĐÃ 
CÓ VAT)

148 Máy tính CASIO JS40B-PK 683,000               888,000           
149 Máy tính CASIO JS40B 683,000               888,000           
150 Máy tính CASIO JS40B-BU 683,000               888,000           
151 Máy tính CASIO JS120TVS-SR 762,000               991,000           
152 Máy tính CASIO JS140TVS-SR 925,000               1,203,000        
153 Máy tính CASIO J120B 265,000               345,000           
154 Máy tính CASIO J120F 278,000               361,000           
155 Máy tính CASIO JF120BM 300,000               390,000           
156 Máy tính CASIO JF120FM 315,000               410,000           
157 Máy tính CASIO JF120FM-PK 315,000               410,000           
158 Máy tính CASIO JW120MS 335,000               436,000           
159 Máy tính CASIO MS120BM 261,000               339,000           
160 Máy tính CASIO MS120FM 274,000               356,000           
161 Máy tính CASIO MS120FM-PK 274,000               356,000           
162 Máy tính CASIO MS100BM 221,000               287,000           
163 Máy tính CASIO MS100FM 232,000               302,000           
164 Máy tính CASIO MS10B 189,000               246,000           
165 Máy tính CASIO MS10F 198,000               257,000           
166 Máy tính CASIO MS20B 215,000               280,000           
167 Máy tính CASIO MS20F 226,000               294,000           
168 Máy tính CASIO MS8B 159,000               207,000           
169 Máy tính CASIO MS8F 167,000               217,000           
170 Máy tính CASIO MS80B 189,000               246,000           
171 Máy tính CASIO MS80F 198,000               257,000           
172 Máy tính CASIO MW5V-BK 118,000               153,000           
173 Máy tính CASIO MW8V-BK 193,000               251,000           



STT TÊN HÀNG GIÁ CẤP 1 (ĐÃ 
CÓ VAT)

GIÁ LẺ (ĐÃ 
CÓ VAT)

174 Máy tính CASIO DR120R-WE 2,174,000            2,826,000        
175 Máy tính CASIO DR140R-WE 2,709,000            3,522,000        
176 Máy tính CASIO DR210R-WE 2,562,000            3,331,000        
177 Máy tính CASIO HR-8RC-BK 733,000               953,000           
178 Máy tính CASIO HR-100RC-BK 904,000               1,175,000        

179 Mực in CASIO IR40 96,000                 125,000           
180 Mực in CASIO IR40T 118,000               153,000           
181 Mực in CASIO RB02 62,000                 81,000             

NHÓM 9 : NHÓM MÁY IN BILL

NHÓM 10: NHÓM MỰC IN



STT TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC
 CÓ VAT  ĐVT 

BA LÔ MẪU GIÁO
I. Cute Animal 

 Vàng                250,000 Cái
Hồng                250,000 Cái
Xanh                250,000 Cái
Vàng                250,000 Cái
Xanh                250,000 Cái
hồng                250,000 Cái

3 Ba lô con Hươu B-12-007 Vàng                250,000 Cái
4 Ba lô con Heo B-12-008 Hồng                250,000 Cái
5 Ba lô con Cú mèo B-12-009 Tím                250,000 Cái
6 Ba lô con Bò Sữa B-12-010 Xanh lơ                250,000 Cái
7 Ba lô con Thỏ B-12-011 Hồng                250,000 Cái
8 Ba lô con Hà mã B-12-012 Xanh lá                250,000 Cái
9 Ba lô con Cáo B-12-013 Đỏ nhạt                250,000 Cái

II. Future Dreams (tên cũ Future Dreaming)
10 Ba lô phi thuyền  B-12-026 Xanh                250,000 Cái
11 Ba lô tiệm bánh B-12-027 Hồng                250,000 Cái
12 Ba lô ngôi nhà B-12-028 Xanh lá                250,000 Cái
13 Ba lô máy bay B-12-029 Cam                250,000 Cái
14 Ba lô xe hơi B-12-030 Đỏ                250,000 Cái

III Balo Vietnamese Horoscope (tên cũ Balo 12 con giáp) 
15 Ba lô Tý B-12-037 màu xanh nhạt xanh nhạt                299,000 Cái
16 Ba lô Sửu B-12-038 màu xanh dương xanh dương                299,000 Cái
17 Ba lô Dần B-12-039 màu cam cam                299,000 Cái
18 Ba lô Mão B-12-040 màu hồng hồng                299,000 Cái
19 Ba lô Thìn B-12-041 màu đỏ đỏ                299,000 Cái
20 Ba lô Tỵ B-12-042 màu xanh lá xanh lá                299,000 Cái
21 Ba lô Ngọ B-12-043 màu hồng hồng                299,000 Cái
22 Ba lô Mùi B-12-044 màu hồng hồng                299,000 Cái
23 Ba lô Thân B-12-045 màu nâu nâu                299,000 Cái
24 Ba lô Dậu B-12-046 màu vàng vàng                299,000 Cái
25 Ba lô Tuất B-12-047 màu vàng cam vàng cam                299,000 Cái
26 Ba lô Hợi B-12-048 màu hồng hồng                299,000 Cái

BẢNG GIÁ BÁN LẺ CẶP BA LÔ B.BAG

GIÁ BÁN LẺ

1 Ba lô con ong B-12-005

2 Ba lô con voi B-12-006

Page 1 of 9



STT TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC
 CÓ VAT  ĐVT 

GIÁ BÁN LẺ

IV. Wonderland

27
Ba lô MG Wonderland-Pizza B-12-057 
đỏ cam

đỏ cam 239,000 Cái

28
Ba lô MG Wonderland-Cupcake B-12-
058 xanh lá

xanh lá 239,000 Cái

29
Ba lô MG Wonderland-Candy B-12-059 
xanh dương 

xanh dương 239,000 Cái

30
Ba lô MG Wonderland-Ice Cream B-12-
060 cam

cam 239,000 Cái

31
Ba lô MG Wonderland-Donut  B-12-061 
hồng đậm

hồng đậm 239,000 Cái

32
Ba lô MG Wonderland-Fresh B-12-062 
hồng nhạt

hồng nhạt 239,000 Cái

V. Summer Camp
33 Ba lô MG Summer Camp-Hot vàng vàng 369,000 Cái
34 Ba lô MG Summer Camp-Candy hồng hồng 369,000 Cái

35
Ba lô MG Summer Camp-Friendship 
xanh lá

xanh lá 369,000 Cái

36
Ba lô MG Summer Camp-Pilot xanh 
dương

xanh dương 369,000 Cái

37 Ba lô MG Summer Camp-Car cam cam 369,000 Cái
VI. Tropical Fruit

38
Ba lô MG Tropical Fruit-Watermelon B-
12-089 Xanh lá

Xanh lá 280,000 Cái

39
Ba lô MG Tropical Fruit-Pineapple B-12-
090 Vàng

Vàng 280,000 Cái

40
Ba lô MG Tropical Fruit-Kiwi B-12-091 
Nâu

Nâu 280,000 Cái

41
Ba lô MG Tropical Fruit-Orange B-12-
092 Cam

Cam 280,000 Cái

42
Ba lô MG Tropical Fruit-Strawberry B-12-
093 Hồng

Hồng 280,000 Cái

VI. Buddy

43
Ba lô MG Buddy-Unicorn B-12-099 
Hồng

Hồng 329,000 Cái

44
Ba lô MG Buddy-Mermaid B-12-100 
Vàng

Vàng 329,000 Cái
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STT TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC
 CÓ VAT  ĐVT 

GIÁ BÁN LẺ

45
Ba lô MG Buddy-Penguin B-12-101 
Xanh

Xanh 329,000 Cái

VII. Cushy

46 Ba lô MG Cushy-Unicorn B-12-102 Hồng Hồng 349,000 Cái

47
Ba lô MG Cushy-Dragon B-12-103 Vàng 
cam

Vàng 349,000 Cái

48 Ba lô MG Cushy-Dolphin B-12-104 Xanh Xanh 349,000 Cái

CẶP HỌC SINH CẤP 1
I. Little Stars

Xanh                174,000 Cái
hồng                174,000 Cái
Xanh                213,000 Cái
 Hồng                213,000 Cái
Xanh                252,000 Cái
hồng                252,000 Cái
Xanh                265,000 Cái
hồng                265,000 Cái

II. Back To School
53 Cặp học sinh C-12-006 Xanh dương                359,000 Cái
54 Cặp học sinh C-12-007 Xanh lá                359,000 Cái
55 Cặp học sinh C-12-008 Vàng                359,000 Cái
56 Cặp học sinh C-12-009 Hồng                359,000 Cái
57 Cặp học sinh C-12-010 Xanh dương                359,000 Cái
58 Cặp học sinh C-12-011 Hồng                359,000 Cái
59 Cặp học sinh C-12-012 Xanh lá                359,000 Cái
60 Cặp học sinh C-12-013 Tím                359,000 Cái
61 Cặp học sinh C-12-014 Vàng                359,000 Cái

III. Vehicles in the City
62 Cặp học sinh Roadrace C-12-015 Cam                399,000 Cái
63 Cặp học sinh Fireman C-12-016 Xanh vàng                399,000 Cái
64 Cặp học sinh Holiday C-12-017 Xanh lá                399,000 Cái
65 Cặp học sinh No.1  C-12-018 Xanh da trời                399,000 Cái
66 Cặp học sinh Start C-12-019 Xanh đen                399,000 Cái
67 Cặp học sinh Champion C-12-020 Vàng                399,000 Cái

IV. Future Dreaming
68 Cặp học sinh Police C-12-021 Xanh dương                399,000 Cái

49 Cặp học sinh C-12-001b

51 Cặp học sinh C-12-004b

50 Cặp học sinh C-12-003b

52 Cặp học sinh C-12-005b
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STT TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC
 CÓ VAT  ĐVT 

GIÁ BÁN LẺ

69 Cặp học sinh Captain C-12-022 Xanh lá                399,000 Cái
70 Cặp học sinh Doctor C-12-023 Cam                399,000 Cái
71 Cặp học sinh Artist C-12-024 Tím                399,000 Cái
72 Cặp học sinh Rock Star C-12-025 Hồng                399,000 Cái
73 Cặp học sinh Master Chef C-12-026 Vàng                399,000 Cái

V. Pink World
74 Cặp học sinh Apple C-12-027 Hồng nhạt                399,000 Cái
75 Cặp học sinh Sweet C-12-028 Hồng đậm                399,000 Cái
76 Cặp học sinh Pretty C-12-029 Hồng nhạt                399,000 Cái
77 Cặp học sinh Smoothie C-12-030 Đỏ                399,000 Cái

BA LÔ HỌC SINH CẤP 1
I. Little Stars

Xanh                167,000 Cái
 hồng                167,000 Cái
Xanh                213,000 Cái
hồng                213,000 Cái
Xanh                239,000 Cái
hồng                239,000 Cái

Đỏ                239,000 Cái
II. Little Sunshine

81 Ba lô học sinh B-12-031 Vàng                510,000 Cái
82 Ba lô học sinh B-12-032 Bạc                510,000 Cái
83 Ba lô học sinh B-12-033 Xanh ngọc                510,000 Cái
84 Ba lô học sinh B-12-034 Tím xanh                510,000 Cái
85 Ba lô học sinh B-12-035 Hồng nhạt                510,000 Cái
86 Ba lô học sinh B-12-036 Tím nhạt                510,000 Cái

III. Play To Win

87
Ba lô C1 Play To Win-Cap & Shoes B-12-
063 

xanh dương 
đậm

               379,000 Cái

88
Ba lô C1 Play To Win-Basketball B-12-
064 

xanh dương 
nhạt

               379,000 Cái

89 Ba lô C1 Play To Win-Brooklyn B-12-065  đỏ                379,000 Cái

90 Ba lô C1 Play To Win-Racing B-12-066  xanh lá                379,000 Cái

91 Ba lô C1 Play To Win-Baseball B-12-067 xám                379,000 Cái

92 Ba lô C1 Play To Win-Football B-12-068 vàng                379,000 Cái

78 Ba lô học sinh B-12-002b

79 Ba lô học sinh B-12-003b

80 Ba lô học sinh B-12-004b
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IV. Fairytale 

93
Ba lô C1 Fairy Tale-Thánh Gióng B-12-
094 Đen

Đen                499,000 Cái

94
Ba lô C1 Fairy Tale-Tấm Cám B-12-095 
Hồng

Hồng                499,000 Cái

95
Ba lô C1 Fairy Tale-Sơn Tinh Thủy Tinh B-
12-096 Xanh đậm

Xanh đậm                499,000 Cái

96
Ba lô C1 Fairy Tale-Con Rồng Cháu Tiên 
B-12-097 Xanh nhạt

Xanh nhạt                499,000 Cái

97
Ba lô C1 Fairy Tale-Ăn Khế Trả Vàng B-
12-098 Vàng 

Vàng                499,000 Cái

BA LÔ CHỐNG GÙ
I. Genius Box

98 Ba lô chống gù Giraffe B-12-014 Vàng                599,000 Cái
99 Ba lô chống gù Teddy Bear B-12-015 Xanh lá                599,000 Cái

100 Ba lô chống gù Pretty girl B-12-016 Hồng đậm                599,000 Cái

101 Ba lô chống gù Ocean Friends B-12-017 Hồng nhạt                599,000 Cái

102 Ba lô chống gù Big Hugs B-12-018 
Xanh dương 

đậm
               599,000 Cái

103
Ba lô chống gù Beach Blue Boat  B-12-
019 

Xanh dương 
nhạt

               599,000 Cái

104 Ba lô chống gù Happy holiday B-12-020 Xám                599,000 Cái

105 Ba lô chống gù Keep Calm B-12-021 Tím                599,000 Cái
II. Dream Box

106
Ba lô CG Dream Box-Cabriolet B-12-049 
hồng nhạt

Hồng nhạt                499,000 Cái

107
Ba lô CG Dream Box-Driver B-12-050 
xám

Xám                499,000 Cái

108
Ba lô CG Dream Box-Owl B-12-051 hồng 
nhạt

Hồng nhạt                499,000 Cái

109
Ba lô CG Dream Box-New Car B-12-052 
kem

Kem                499,000 Cái

110
Ba lô CG Dream Box-Suppercar B-12-
053 xanh dương nhạt

Xanh dương 
nhạt

               499,000 Cái

111
Ba lô CG Dream Box-Player B-12-054 
xanh dương

Xanh dương                499,000 Cái
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112
Ba lô CG Dream Box-Fly B-12-055 xanh 
lá

Xanh lá                499,000 Cái

113
Ba lô CG Dream Box-Dream B-12-056 
tím

Tím                499,000 Cái

III. Magical Door

114
Ba lô CG Magical Door-Car B-12-077 
Xanh lá

Xanh lá                499,000 Cái

115
Ba lô CG Magical Door-Cat B-12-078 
Xanh dương nhạt

Xanh dương 
nhạt

               499,000 Cái

116
Ba lô CG Magical Door-Dinosaur B-12-
079 Trắng đỏ

Trắng đỏ                499,000 Cái

117
Ba lô CG Magical Door-Rabit B-12-080 
Hồng nhạt

Hồng nhạt                499,000 Cái

118
Ba lô CG Magical Door-Owl B-12-081 
Trắng hồng

Trắng hồng                499,000 Cái

119
Ba lô CG Magical Door-Rocket B-12-082 
Xanh đen

Xanh đen                499,000 Cái

BALO CẦN KÉO
I. Around The World

120 Balô C1-CK Japan B-12-083 Xanh dương Xanh dương                659,000 Cái

121
Balô C1-CK France B-12-084 Xanh 
dương nhạt 

Xanh dương 
nhạt

               659,000 Cái

122 Balô C1-CK London B-12-085 Vàng Vàng                659,000 Cái

123 Balô C1-CK Thailand B-12-086 Xanh rêu Xanh rêu                659,000 Cái

124 Balô C1-CK Russia B-12-087 Xanh lá Xanh lá                659,000 Cái

125
Balô C1-CK Netherlands B-12-088 Xanh 
dương đậm 

Xanh dương 
đậm

               659,000 Cái

BA LÔ HỌC SINH CẤP 2
I. Lovely Friends

126 Ba lô học sinh The Hippo B-12-023 Hồng                510,000 Cái
127 Ba lô học sinh Pretty girl B-12-024  Vàng đồng                510,000 Cái
128 Ba lô học sinh Rabit B-12-025 Bạc                510,000 Cái

II. Pastel
129 Ba lô C2 Pastel-Kiss B-12-074 hồng Hồng nhạt                580,000 Cái
130 Ba lô C2 Pastel-Girl B-12-075 hồng Hồng nhạt                580,000 Cái
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131 Ba lô C2 Pastel-Love B-12-076 xanh
Xanh dương 

nhạt
               580,000 Cái

CẶP HỌC SINH CẤP 2&3
I. Basic Bag

132 Cặp học sinh C-23-003b Đen                226,000 Cái
133 Cặp học sinh C-23-004b Đen                226,000 Cái
134 Cặp học sinh C-23-007b Đen                294,000 Cái
135 Cặp học sinh C-23-005a Đen                424,000 Cái
136 Cặp học sinh C-23-007a Đen                424,000 Cái
137 Cặp học sinh C-23-008a Đen                398,000 Cái

Đen                459,000 Cái
Xanh                459,000 Cái
Nâu                459,000 Cái

139 Cặp học sinh  C-23-010 Đen                299,000 Cái
II. Ba lô Teen

Xanh dương                453,000 Cái
Đỏ tươi                453,000 Cái

 Đen                453,000 Cái
Đỏ đậm                453,000 Cái

 Xanh đen                453,000 Cái
 Xám trắng                453,000 Cái

Vàng bò                453,000 Cái
 Xanh rêu                453,000 Cái

 Tím                453,000 Cái
143 Ba lô Teen B-23-004 Xám                498,000 Cái
144 Ba lô Teen B-23-005 Nâu                498,000 Cái
145 Ba lô Teen B-23-006 Xanh                498,000 Cái

BA LÔ THỜI TRANG
I. Free and Youth

Xám                649,000 Cái
Xanh                649,000 Cái
Đen                649,000 Cái
Xám                499,000 Cái
Xanh                499,000 Cái
Đen                499,000 Cái
Xám                369,000 Cái
Xanh                369,000 Cái
Đen                369,000 Cái

140 Ba lô Teen B-23-001

138 Cặp công sở C-23-009

146 Ba lô B-23-007

147 Ba lô thời trang B-23-008

141
Ba lô Teen B-23-002

142 Ba lô Teen B-23-003

148 Ba lô thời trang B-23-009
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II. Modern Pattern
149 Ba lô họa tiết Paris B-23-010 Hồng nhạt                510,000 Cái
150 Ba lô họa tiết Hana B-23-011 Hồng                510,000 Cái
151 Ba lô họa tiết Hoa B-23-012 Hồng tím                510,000 Cái
152 Ba lô họa tiết Lá B-23-013 Xanh lá                510,000 Cái
153 Ba lô họa tiết Paris B-23-014 Nâu nhạt                510,000 Cái
154 Ba lô họa tiết Digital B-23-015 Cam                510,000 Cái
155 Ba lô họa tiết Thổ cẩm B-23-016 Nâu đậm                510,000 Cái

III. Tet Holiday
156 Ba lô Tet Holiday B-23-022 Trắng                449,000 Cái
157 Ba lô Tet Holiday B-23-023 Đen                449,000 Cái

IV. Timeless Jean

158
Ba lô TT Timeless Jean-Trung tính B-23-
018

 Xanh xám                400,000 Cái

159 Ba lô TT Timeless Jean-Nam B-23-019 Xanh đen                450,000 Cái
160 Ba lô TT Timeless Jean-Nam B-23-020 Xám                480,000 Cái

TÚI  ĐEO CHÉO
I. Messenger Bag

Đen                137,000 Cái
Xám                137,000 Cái
Đen                206,000 Cái
Xám                206,000 Cái

163 Túi đeo chéo đứng T-23-003 Đen                153,000 Cái
164 Túi đeo chéo đứng  T-23-004 Xanh                153,000 Cái
165 Túi đeo chéo ngang T-23-005 Đen                210,000 Cái
166 Túi đeo chéo ngang T-23-006 Xanh                210,000 Cái
167 Túi đeo chéo đứng T-23-013 Xám                153,000 Cái

II. Sporty Bag

168 Túi đeo chéo bụng T-23-007 
Xanh dương 

nhạt
               340,000 Cái

169 Túi đeo chéo bụng  T-23-008 Xanh đen                340,000 Cái
170 Túi đeo chéo bụng T-23-009 Xám                340,000 Cái

171 Túi đeo chéo ngang T-23-010 
Xanh dương 

nhạt
               276,000 Cái

172 Túi đeo chéo ngang T-23-011 Xanh đen                276,000 Cái
173 Túi đeo chéo ngang T-23-012 Xám                276,000 Cái

PHỤ KIỆN BBAG

162 Túi đeo T-23-002

161 Túi đeo T-23-001
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I. Luggage tag  -   
174 Thẻ hành lý Mermaid LT – 001                  96,000 Túi
175 Thẻ hành lý Bus LT – 002                  96,000 Túi
176 Thẻ hành lý Unicorn LT – 003                  96,000 Túi
177 Thẻ hành lý Seashell LT – 004                  96,000 Túi
178 Thẻ hành lý Rocket LT – 005                  96,000 Túi
179 Thẻ hành lý Parrot LT – 006                  96,000 Túi
180 Thẻ hành lý Cupcake LT – 007                  96,000 Túi
181 Thẻ hành lý Signal LT – 008                  96,000 Túi
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BALL LINER

1 Bút ball liner mực xanh/BL-5M-L (12 
cây/hộp) cây                      37,000 

2 Bút ball liner mực đỏ/BL-5M-R (12 
cây/hộp) cây                      37,000 

3 Bút ball liner mực đen/BL-5M-B (12 
cây/hộp) cây                      37,000 

BÚT GEL

4 Bút gel G-1 mực xanh/BL-G1-5T-L (12 
cây/hộp) cây                      35,000 

5 Bút gel G-1 mực đỏ/BL-G1-5T-R (12 
cây/hộp) cây                      35,000 

6 Bút gel G-1 mực đen/BL-G1-5T-B (12 
cây/hộp) cây                      35,000 

7 Bút gel G-1 nhũ vàng/BL-G1-7T-GD (12 
cây/hộp) cây                      35,000 

8 Bút gel G-1 nhũ bạc/BL-G1-7T-SI (12 
cây/hộp) cây                      35,000 

9 Bút gel G-2 mực xanh/BL-G2-5-L (12 
cây/hộp) cây                      42,000 

10 Bút gel G-2 mực đỏ/BL-G2-5-R (12 cây/hộp) cây                      42,000 

11 Bút gel G-2 mực đen/BL-G2-5-B (12 
cây/hộp) cây                      42,000 

12 Bút gel G-2 mực tím/BL-G2-5-V (12 
cây/hộp) cây                      42,000 

13 Bút gel G-2 mực xanh BB/BL-G2-5-BB (12 
cây/hộp) cây                      46,000 

BẢNG GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM PILOT - NHẬT BẢN 
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14 Bút gel G-2 mực xanh SB/BL-G2-5-SB cây                      46,000 

15 Bút gel G-2 mực xanh/BL-G2-7-L (12 
cây/hộp) cây                      42,000 

16 Bút gel G-2 mực đỏ/BL-G2-7-R (12 cây/hộp) cây                      42,000 

17 Bút gel G-2 mực đen/BL-G2-7-B (12 
cây/hộp) cây                      42,000 

18 Bút gel G-2 mực tím/BL-G2-7-V (12 
cây/hộp) cây                      42,000 

19 Bút gel G-2 nhũ vàng/BL-G2-7-GD (12 
cây/hộp) cây                      46,000 

20 Bút gel G-2 nhũ bạc/BL-G2-7-SI (12 
cây/hộp) cây                      46,000 

21 Bút gel G-2 nhũ hồng/BL-G2-7-MP (12 
cây/hộp) cây                      46,000 

22 Bút gel G-2 nhũ xanh lá/BL-G2-7-MG (12 
cây/hộp) cây                      46,000 

23 Bút gel G-2 nhũ xanh dương/BL-G2-7-ML 
(12 cây/hộp) cây                      46,000 

24 Bút gel G-2 nhũ tím/BL-G2-7-MV (12 
cây/hộp) cây                      46,000 

25 Bút gel G-2 Limited mực xanh (Thân 
Gold)/BL-G2L-7-BL-GD (300 cây/thùng) cây                   361,000 

26 Bút gel G-2 Limited mực xanh (Thân 
Silver)/BL-G2L-7-BL-SI (300 cây/thùng) cây                   361,000 

27
Bút gel G-2 Limited mực xanh (Thân 
Metallic Grey)/BL-G2L-7-BL-MGY (300 
cây/thùng)

cây                   361,000 

28 Bút gel G-3 mực xanh/BL-G3-7-L (12 
cây/hộp) cây                      42,000 
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29 Bút gel G-3 mực đỏ/BL-G3-7-R (12 cây/hộp) cây                      42,000 

30 Bút gel G-3 mực đen/BL-G3-7-B (12 
cây/hộp) cây                      42,000 

31 Bút Super Gel mực xanh/BL-SG-5-L (12 
cây/hộp) cây                      23,000 

32 Bút Super Gel mực đỏ/BL-SG-5-R (12 
cây/hộp) cây                      23,000 

33 Bút Super Gel mực đen/BL-SG-5-B (12 
cây/hộp) cây                      23,000 

34 Bút gel Juice mực xanh (tip 0.5)/LJU-10EF-L-
EX (5 cây/hộp) cây                      28,000 

35 Bút gel Juice mực đỏ (tip 0.5)/LJU-10EF-R-
EX (5 cây/hộp) cây                      28,000 

36 Bút gel Juice mực đen (tip 0.5)/LJU-10EF-B-
EX (5 cây/hộp) cây                      28,000 

37 Bút gel Juice mực xanh (tip 0.7)/LJU-10F-L-
EX (5 cây/hộp) cây                      28,000 

38 Bút gel Juice mực đỏ (tip 0.7)/LJU-10F-R-EX 
(5 cây/hộp) cây                      28,000 

39 Bút gel Juice mực đen (tip 0.7)/LJU-10F-B-
EX (5 cây/hộp) cây                      28,000 

40 Bút gel Juice mực xanh BB (tip 0.5)/LJU-
10EF-BB-EX (5 cây/hộp) cây                      28,000 

41 Bút gel Juice mực nâu (tip 0.5)/LJU-10EF-
BN-EX (5 cây/hộp) cây                      28,000 

42 Bút gel Juice mực nhũ vàng (tip 0.5)/LJU-
10EF-GD-EX (5 cây/hộp) cây                      28,000 

43 Bút gel Juice mực xanh lá (tip 0.5)/LJU-10EF-
G-EX (5 cây/hộp) cây                      28,000 
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44 Bút gel Juice mực xám (tip 0.5)/LJU-10EF-
GY-EX (5 cây/hộp) cây                      28,000 

45 Bút gel Juice mực xanh lá LG (tip 0.5)/LJU-
10EF-LG-EX (5 cây/hộp) cây                      28,000 

46 Bút gel Juice mực cam (tip 0.5)/LJU-10EF-O-
EX (5 cây/hộp) cây                      28,000 

47 Bút gel Juice mực hồng (tip 0.5)/LJU-10EF-P-
EX (5 cây/hộp) cây                      28,000 

48 Bút gel Juice mực xanh PL (tip 0.5)/LJU-
10EF-PL-EX (5 cây/hộp) cây                      28,000 

49 Bút gel Juice mực nhũ tím (tip 0.5)/LJU-
10EF-MV-EX (5 cây/hộp) cây                      28,000 

50 Bút gel Juice mực nhũ bạc (tip 0.5)/LJU-
10EF-S-EX (5 cây/hộp) cây                      28,000 

51 Bút gel Juice mực vàng (tip 0.5)/LJU-10EF-Y-
EX (5 cây/hộp) cây                      28,000 

52 Bút Gel JUICE mực tím (tip 0.5)/LJU-10EF-V-
EX (5 cây/hộp) cây                      28,000 

53 Bút Gel JUICE mực tím PV (tip 0.5)/LJU-
10EF-PV-EX (5 cây/hộp) cây                      28,000 

54 Bút gel G-Tec mực đen (tip 0.4)/BL-GC4-B 
(12 cây/hộp) cây                      59,000 

55 Bút gel G-Tec mực xanh (tip 0.4)/BL-GC4-L 
(12 cây/hộp) cây                      59,000 

56 Bút gel G-Tec mực đỏ (tip 0.4)/BL-GC4-R 
(12 cây/hộp) cây                      59,000 

57 Bút gel P50 mực xanh/BL-P50-L (12 
cây/hộp) cây                      47,000 

58 Bút gel P50 mực xanh đen/BL-P50-BB (12 
cây/hộp) cây                      47,000 
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59 Bút gel P50 mực đỏ/BL-P50-R (12 cây/hộp) cây                      47,000 

RUỘT BÚT 

60 Ruột bút gel G-2 mực xanh/BLS-G2-7-L (12 
cây/hộp) cây                      31,000 

61 Ruột bút gel G-2 mực xanh/BLS-G2-5-L (12 
cây/hộp) cây                      31,000 

62 Ruột bút mực nước Hi-Tech V7 Cartridge 
System mực xanh/BXS-IC-L-S3 (3 ống/hộp) ống                      25,000 

BÚT ROLLER BALL

63 Bút mực nước Hi-Tech V Ball RT mực 
xanh/BLRT-VB7-L (12 cây/hộp) cây                      55,000 

64 Bút mực nước Hi-Tech V Ball RT mực 
đỏ/BLRT-VB7-R (12 cây/hộp) cây                      55,000 

65 Bút mực nước Hi-Tech V Ball RT mực 
đen/BLRT-VB7-B (12 cây/hộp) cây                      55,000 

66 Bút mực nước Hi-Tech V5 mực xanh/BX-V5-
L (12 cây/hộp) cây                      50,000 

67 Bút mực nước Hi-Tech V5 mực đỏ/BX-V5-R 
(12 cây/hộp) cây                      50,000 

68 Bút mực nước Hi-Tech V5 mực đen/BX-V5-
B (12 cây/hộp) cây                      50,000 

69 Bút mực nước Hi-Tech V5 Cartridge System 
mực đen/BXC-V5-B-BGD (12 cây/hộp) cây                      43,000 

70 Bút mực nước Hi-Tech V5 Cartridge System 
mực đỏ/BXC-V5-R-BGD (12 cây/hộp) cây                      43,000 

71 Bút mực nước Hi-Tech V7 Grip mực 
xanh/BXGPN-V7-L (12 cây/hộp) cây                      51,000 
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72 Bút mực nước Hi-Tech V7 Grip mực 
đỏ/BXGPN-V7-R (12 cây/hộp) cây                      51,000 

73 Bút mực nước Hi-Tech V7 Grip mực 
đen/BXGPN-V7-B (12 cây/hộp) cây                      51,000 

74 Bút mực nước Hi-Tech V7 RT mực 
xanh/BXRT-V7-L (12 cây/hộp) cây                      53,000 

75 Bút mực nước Hi-Tech V7 RT mực đỏ/BXRT-
V7-R (12 cây/hộp) cây                      53,000 

76 Bút mực nước Hi-Tech V7 RT mực 
đen/BXRT-V7-B (12 cây/hộp) cây                      53,000 

77 Bút mực nước Hi-Tech V7 Cartridge System 
mực xanh/BXC-V7-L-BGD (12 cây/hộp) cây                      35,000 

78 Bút mực nước Hi-Tech V7 Cartridge System 
mực đỏ/BXC-V7-R-BGD (12 cây/hộp) cây                      35,000 

79 Bút mực nước Hi-Tech V7 Cartridge System 
mực đen/BXC-V7-B-BGD (12 cây/hộp) cây                      35,000 

80 Bút mực nước Hi-Tech V5 RT mực 
xanh/BXRT-V5-L (12 cây/hộp) cây                      56,000 

81 Bút mực nước Hi-Tech V5 RT mực đỏ/BXRT-
V5-R (12 cây/hộp) cây                      56,000 

82 Bút mực nước Hi-Tech V5 RT mực 
đen/BXRT-V5-B (12 cây/hộp) cây                      56,000 

83 Bút viết trên vải Lanndry-Tec/SCA-LT-M-B 
(12 cây/hộp) cây                      42,000 

BÚT BI
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84 Bút bi Rexgrip mực xanh/BRG-10F-LL-BG 
(10 cây/hộp) cây                      30,000 

85 Bút bi Rexgrip mực đỏ/BRG-10F-RR-BG (10 
cây/hộp) cây                      30,000 

86 Bút bi Rexgrip mực đen/BRG-10F-BB-BG 
(10 cây/hộp) cây                      30,000 

87 Bút bi Rexgrip mực tím/BRG-10F-VV-BG (10 
cây/hộp) cây                      30,000 

88 Bút bi Mr mực xanh (Thân Black)/BP-MR1-
M-BP-L (12 cây/hộp) cây                   536,000 

89 Bút bi Mr mực xanh (Thân Silver)/BP-MR1-
M-SID-L (12 cây/hộp) cây                   536,000 

90 Bút bi Mr mực xanh (Thân Gold)/BP-MR1-M-
GDZ-L (12 cây/hộp) cây                   536,000 

91 Bút bi Mr Retro Pop mực xanh (Thân 
Houndstooth)/BP-MR3-F-HT-L cây                   536,000 

92 Bút bi Mr Retro Pop mực xanh (Thân 
Flowers)/BP-MR3-F-FL-L cây                   536,000 

93 Bút bi Mr Retro Pop mực xanh (Thân 
Dots)/BP-MR3-F-DT-L cây                   536,000 

94 Ruột bút bi Mr mực xanh/BRFN-10F-L (12 
cây/hộp) cây                      34,000 

95 Bút bi Acroball mực xanh/BAB-15F-L-BG 
(10 cây/hộp) cây                      35,000 

96 Bút bi Acroball mực đỏ/BAB-15F-R-BG (10 
cây/hộp) cây                      35,000 
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97 Bút bi Acroball mực đen/BAB-15F-B-BG (10 
cây/hộp) cây                      35,000 

98 Bút bi Acroball mực xanh/BAB-15M-L-
BG(10 cây/hộp) cây                      41,000 

99 Bút bi Acroball mực đỏ/BAB-15M-R-BG(10 
cây/hộp) cây                      41,000 

100 Bút bi Acroball mực đen/BAB-15M-B-BG(10 
cây/hộp) cây                      41,000 

101 Bút bi Super Grip.G mực xanh đen/BPGG-8R-
EF-BB (12 cây/hộp) cây                      23,000 

102 Bút bi Super Grip.G mực xanh LL/BPGG-8R-
EF-LL(12 cây/hộp) cây                      23,000 

103 Bút bi Super Grip.G mực đỏ RR/BPGG-8R-EF-
RR(12 cây/hộp) cây                      23,000 

104 Bút bi Super Grip mực xanh/BPGP-10R-F-L-
L (12 cây/hộp) cây                      25,000 

105 Bút bi Super Grip mực đỏ/BPGP-10R-F-R-R 
(12 cây/hộp) cây                      25,000 

106 Bút bi Super Grip mực đen/BPGP-10R-F-B-B 
(12 cây/hộp) cây                      25,000 

107 Bút bi Better Retractable mực xanh/BP-
145F-L (12 cây/hộp) cây                      32,000 

108 Bút bi Better Retractable mực đỏ/BP-145F-
R (12 cây/hộp) cây                      32,000 

109 Bút bi Better Retractable mực đen/BP-145F-
B (12 cây/hộp) cây                      32,000 
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110 Bút bi Acroball 4 màu (Thân 
trong)/BKAB45F-NCC-BG (10 cây/hộp) cây                   109,000 

111 Bút bi Acroball 4 màu (Thân đen)/BKAB45F-
BK-BG (10 cây/hộp) cây                   109,000 

112 Bút bi Acroball 4 màu (Thân xanh 
nhạt)/BKAB45F-CSL-BG (10 cây/hộp) cây                   109,000 

BÚT XÓA ĐƯỢC

113 Bút xóa được Frixion ball Clicker mực 
xanh/BLRT-FR5-L-ME (12 cây/hộp) cây                      60,000 

114 Bút xóa được Frixion ball Clicker mực 
đen/BLRT-FR5-B- ME (12 cây/hộp) cây                      60,000 

115 Bút xóa được Frixion ball Clicker mực 
tím/BLRT-FR5-V-ME (12 cây/hộp) cây                      60,000 

116 Bút xóa được Frixion ball Clicker mực xanh 
đen/BLRT-FR5-BB-ME (12 cây/hộp) cây                      60,000 

117 Ruột bút xóa được Frixion ball Clicker mực 
xanh/BLS-FR5-L (12 cây/hộp) cây                      36,000 

118 Bút xóa được Frixion ball Clicker mực 
xanh/BLRT-FR7-L-ME (12 cây/hộp) cây                      60,000 

119 Bút xóa được Frixion ball Clicker mực 
đen/BLRT-FR7-B-ME (12 cây/hộp) cây                      60,000 

120 Bút xóa được Frixion ball Clicker mực xanh 
đen/BLRT-FR7-BB-ME (12 cây/hộp) cây                      60,000 

BÚT DẠ QUANG XÓA ĐƯỢC

121 Combo bút dạ quang xóa được Frixion 
Light/SW-FL-S6 (6 màu/hộp) Bộ                   164,000 
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122 Bút dạ quang xóa được Frixion Colors màu 
vàng/SW-FC-Y(ME) (12 cây/hộp) cây                      35,000 

123 Bút dạ quang xóa được Frixion Colors màu 
cam/SW-FC-O(ME) (12 cây/hộp) cây                      35,000 

124 Bút dạ quang xóa được Frixion Colors màu 
xanh dương/SW-FC-L(ME) (12 cây/hộp) cây                      35,000 

125 Bút dạ quang xóa được Frixion Colors màu 
xanh lá/SW-FC-G(ME) (12 cây/hộp) cây                      35,000 

126 Bút dạ quang xóa được Frixion Colors màu 
hồng/SW-FC-P(ME) (12 cây/hộp) cây                      35,000 

127 Bút dạ quang xóa được Frixion Colors màu 
tím/SW-FC-V(ME) (12 cây/hộp) cây                      35,000 

128 Combo bút dạ quang xóa được V Liquid 
Light/SW-VLL-S6N (6 màu/hộp) Bộ                   285,000 

BÚT DẠ QUANG

129 Bút dạ quang Spotliter VW hai đầu vàng - 
hồng/SW-SLVW-YP (12 cây/hộp) cây                      48,000 

130 Bút dạ quang Spotliter VW hai đầu vàng - 
cam/SW-SLVW-YO (12 cây/hộp) cây                      48,000 

131 Bút dạ quang Spotliter VW hai đầu vàng - 
xanh lá/SW-SLVW-YG (12 cây/hộp) cây                      48,000 

132 Bút dạ quang Spotliter Refillable màu 
hồng/SW-SLR-P (12 cây/hộp) cây                      30,000 

133 Bút dạ quang Spotliter Refillable màu 
cam/SW-SLR-O (12 cây/hộp) cây                      30,000 
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134 Bút dạ quang Spotliter Refillable màu 
vàng/SW-SLR-Y (12 cây/hộp) cây                      30,000 

135 Bút dạ quang Spotliter Refillable màu xanh 
lá/SW-SLR-G (12 cây/hộp) cây                      30,000 

136 Bút dạ quang Spotliter Refillable màu 
tím/SW-SLR-V (12 cây/hộp) cây                      30,000 

137 Bút dạ quang Spotliter Refillable màu xanh 
dương/SW-SLR-L (12 cây/hộp) cây                      30,000 

BÚT CHÌ BẤM

138 Bút chì bấm Super Grip Neon (Thân đỏ)/H-
185N-R-2B (12 cây/hộp) cây                      38,000 

139 Bút chì bấm Super Grip Neon (Thân xanh 
dương)/H-185N-L-2B (12 cây/hộp) cây                      38,000 

140 Bút chì bấm Super Grip Neon (Thân xanh 
lá)/H-185N-G-2B (12 cây/hộp) cây                      38,000 

141 Bút chì bấm Super Grip Neon (Thân tím)/H-
185N-V-2B (12 cây/hộp) cây                      38,000 

142 Bút chì bấm Super Grip Neon (Thân cam)/H-
185N-O-2B (12 cây/hộp) cây                      38,000 

143 Bút chì bấm Super Grip (Thân xanh)/H-187-
SL-L (12 cây/hộp) cây                      38,000 

144 Bút chì bấm Super Grip (Thân đỏ)/H-187-SL-
R (12 cây/hộp) cây                      38,000 

145 Bút chì bấm Super Grip (Thân đen)/H-187-
SL-B (12 cây/hộp) cây                      38,000 
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146 Bút chì bấm Rexgrip (Thân tím 
trong)/HRG10R7BL-CV-2B (10 cây/hộp) cây                      38,000 

147 Bút chì bấm Rexgrip (Thân xanh ngọc 
trong)/HRG10R7BL-CPG-2B (10 cây/hộp) cây                      38,000 

148 Bút chì bấm Rexgrip (Thân hồng 
trong)/HRG10R7BL-CP-2B (10 cây/hộp) cây                      38,000 

149 Bút chì bấm Rexgrip (Thân xanh lá 
trong)/HRG10R7BL-CLG-2B (10 cây/hộp) cây                      38,000 

150 Bút chì bấm Rexgrip (Thân đen 
trong)/HRG10R-CB-BGD2B (12 cây/hộp) cây                      38,000 

151 Bút chì bấm Rexgrip (Thân xanh dương 
trong)/HRG10R-CL-BGD2B (12 cây/hộp) cây                      38,000 

152 Bút chì bấm Rexgrip (Thân xanh lá 
trong)/HRG10R-CLG-BGD2B (12 cây/hộp) cây                      38,000 

153 Bút chì bấm Rexgrip (Thân hồng 
trong)/HRG10R-CP-BGD2B (12 cây/hộp) cây                      38,000 

154 Bút chì bấm Rexgrip (Thân xanh ngọc 
trong)/HRG10R-CPG-BGD2B (12 cây/hộp) cây                      38,000 

155 Bút chì bấm Rexgrip (Thân tím 
trong)/HRG10R-CV-BGD2B (12cây/hộp) cây                      38,000 

156 Bút chì bấm The Shaker/H-1010-7-B (12 
cây/hộp) cây                   218,000 

157 Bút chì bấm (Thân trong)/H-325-NC (12 
cây/hộp) cây                   113,000 

158 Bút chì bấm (Thân xanh ngọc)/H-325-GT 
(12 cây/hộp) cây                   113,000 
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159 Bút chì bấm (Thân đen)/H-325-B (12 
cây/hộp) cây                   113,000 

160 Bút chì bấm Better Pencil (Thân đen)/H-145-
B (12 cây/hộp) cây                      50,000 

161 Bút chì bấm Better Pencil (Thân đỏ)/H-145-
R (12 cây/hộp) cây                      50,000 

162 Bút chì bấm Better Pencil (Thân xanh)/H-
145-L (12 cây/hộp) cây                      50,000 

163 Bút chì bấm Color Eno (Thân xanh 
nhạt)/HCR-197-SL (12 cây/hộp) cây                      50,000 

164 Bút chì bấm Color Eno (Thân xanh 
dương)/HCR-197-L (12 cây/hộp) cây                      50,000 

165 Bút chì bấm Color Eno (Thân tím)/HCR-197-
V (12 cây/hộp) cây                      50,000 

166 Bút chì bấm Color Eno (Thân hồng)/HCR-
197-P (12 cây/hộp) cây                      50,000 

167 Bút chì bấm Color Eno (Thân đỏ)/HCR-197-
R (12 cây/hộp) cây                      50,000 

168 Bút chì bấm Color Eno (Thân cam)/HCR-
197-O (12 cây/hộp) cây                      50,000 

169 Bút chì bấm Color Eno (Thân vàng)/HCR-
197-Y (12 cây/hộp) cây                      50,000 

170 Bút chì bấm Color Eno (Thân xanh lá)/HCR-
197-G (12 cây/hộp) cây                      50,000 

171 Bút chì bấm Fure Fure Sprinter (thân xanh 
ngọc)/HFST20R-GP-EX (10 cây/hộp) cây                      69,000 
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172 Bút chì bấm Fure Fure Sprinter (thân 
đen)/HFST20R-BS-EX (10 cây/hộp) cây                      69,000 

173 Bút chì bấm Fure Fure Sprinter (thân 
xanh)/HFST20R-SLY-EX (10 cây/hộp) cây                      69,000 

174 Bút chì bấm Fure Fure Sprinter (thân 
hồng)/HFST20R-PSL-EX (10 cây/hộp) cây                      69,000 

RUỘT CHÌ BẤM

175 Ruột chì bấm Color Eno màu xanh 
nhạt/PLCR-7-SL (12 ống/hộp) cái                      33,000 

176 Ruột chì bấm Color Eno màu xanh 
dương/PLCR-7-L (12 ống/hộp) cái                      33,000 

177 Ruột chì bấm Color Eno màu tím/PLCR-7-V 
(12 ống/hộp) cái                      33,000 

178 Ruột chì bấm Color Eno màu hồng/PLCR-7-
P (12 ống/hộp) cái                      33,000 

179 Ruột chì bấm Color Eno màu đỏ/PLCR-7-R 
(12 ống/hộp) cái                      33,000 

180 Ruột chì bấm Color Eno màu cam/PLCR-7-O 
(12 ống/hộp) cái                      33,000 

181 Ruột chì bấm Color Eno màu vàng/PLCR-7-Y 
(12 ống/hộp) cái                      33,000 

182 Ruột chì bấm Color Eno màu xanh lá/PLCR-
7-G (12 ống/hộp) cái                      33,000 

183 Combo ruột chì bấm Color Eno màu hồng - 
tím - xanh nhạt/PLCR-7-PVSL (12 ống/hộp) cái                      33,000 
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184 Ruột chì bấm 2B 0.5mm/PL-5ENOG-2B (12 
ống/hộp) cái                      23,000 

185 Ruột chì bấm HB 0.7mm/PL-7ENOG-2B (12 
ống/hộp) cái                      23,000 

BÚT LÔNG DẦU

186 Bút lông dầu Permanent Marker 100 mực 
xanh/SCA-100-L (12 cây/hộp) cây                      21,000 

187 Bút lông dầu Permanent Marker 100 mực 
đỏ/SCA-100-R (12 cây/hộp) cây                      21,000 

188 Bút lông dầu Permanent Marker 100 mực 
đen/SCA-100-B (12 cây/hộp) cây                      21,000 

189 Bút lông dầu Twin Marker mực xanh/SCA-
TM-L (12 cây/hộp) cây                      42,000 

190 Bút lông dầu Twin Marker mực đỏ/SCA-TM-
R (12 cây/hộp) cây                      42,000 

191 Bút lông dầu Twin Marker mực đen/SCA-
TM-B (12 cây/hộp) cây                      42,000 

192 Bút lông dầu CD/DVD Marker mực 
xanh/SCA-TMCD-L (12 cây/hộp) cây                      42,000 

193 Bút lông dầu CD/DVD Marker mực đỏ/SCA-
TMCD-R (12 cây/hộp) cây                      42,000 

194 Bút lông dầu CD/DVD Marker mực đen/SCA-
TMCD-B (12 cây/hộp) cây                      42,000 

195 Bút lông dầu Twin Marker mực xanh/MFN-
15FB-L-BG (10 cây/hộp) cây                      51,000 
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196 Bút lông dầu Twin Marker mực đỏ/MFN-
15FB-R-BG (10 cây/hộp) cây                      51,000 

197 Bút lông dầu Twin Marker mực đen/MFN-
15FB-B-BG (10 cây/hộp) cây                      51,000 

198 Bút lông dầu Marker hiệu Pilot SCA-400-
màu xanh/SCA-400-L(12Cây/hộp) cây                      21,000 

199 Bút lông dầu Marker hiệu Pilot SCA-400-
màu đen/SCA-400-B(12Cây/hộp) cây                      21,000 

200 Bút lông dầu Marker hiệu Pilot SCA-400-
màu đỏ/SCA-400-R(12Cây/hộp) cây                      21,000 

MỰC BÚT LÔNG DẦU

201 Mực bút lông dầu màu xanh/SC-RF-L (12 
cây/hộp) Hủ                      66,000 

202 Mực bút lông dầu màu đỏ/SC-RF-R (12 
cây/hộp) Hủ                      66,000 

203 Mực bút lông dầu màu đen/SC-RF-B (12 
cây/hộp) Hủ                      66,000 

BÚT MARKER

204 Bút Fineliner mực tím/SW-PPF-V (12 
cây/hộp) cây                      26,000 

205 Bút Fineliner mực nâu/SW-PPF-BN (12 
cây/hộp) cây                      26,000 

206 Bút Razor Point mực xanh dương/SW-10PP-
L (12 cây/hộp) cây                      32,000 

207 Bút Razor Point mực xanh lá/SW-10PP-G 
(12 cây/hộp) cây                      32,000 
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208 Bút Sign Pen mực xanh/SWN-SPN-L (12 
cây/hộp) cây                      24,000 

209 Bút Sign Pen mực đen/SWN-SPN-B (12 
cây/hộp) cây                      24,000 

210 Bút viết trên vải Permawash/SWN-LMF-B 
(12 cây/hộp) cây                      40,000 

211 Combo bút vẽ Drawing Pen/SWN-DR-S5N-
B(BLACK) (5 cây/bộ) cây                   218,000 

212 Bút lông dầu Silver/SC-S-F (12 cây/hộp) cây                      83,000 

213 Bút lông dầu Gold/SC-G-F (12 cây/hộp) cây                      83,000 

214 Bút lông dầu White/SC-W-F (12 cây/hộp) cây                      83,000 

BÚT LÔNG BẢNG

215
Bút lông bảng V Board Master mực xanh 
(Tip nhỏ)/WBMA-VBM-F-L-BGD (12 
cây/hộp)

cây                      38,000 

216 Bút lông bảng V Board Master mực đỏ (Tip 
nhỏ)/WBMA-VBM-F-R-BGD (12 cây/hộp) cây                      38,000 

217 Bút lông bảng V Board Master mực đen (Tip 
nhỏ)/WBMA-VBM-F-B-BGD (12 cây/hộp) cây                      38,000 

218 Bút lông bảng V Board Master mực đen (Tip 
lớn)/WBMA-VBM-M-B-BGD (12 cây/hộp) cây                      38,000 

219
Bút lông bảng V Board Master mực xanh 
dương (Tip lớn)/WBMA-VBM-M-L-BGD (12 
cây/hộp)

cây                      38,000 
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220 Bút lông bảng V Board Master S mực 
xanh/WBMA-VS-UF-L-BGD (12 cây/hộp) cây                      36,000 

221 Bút lông bảng V Board Master S mực 
đỏ/WBMA-VS-UF-R-BGD (12 cây/hộp) cây                      36,000 

222 Bút lông bảng V Board Master S mực 
đen/WBMA-VS-UF-B-BGD (12 cây/hộp) cây                      36,000 

223 Bút lông bảng V Board Master S mực 
xanh/WBME-VS-UF-L-BG (10 cây/hộp) cây                      46,000 

224 Bút lông bảng V Board Master S mực 
đỏ/WBME-VS-UF-R-BG (10 cây/hộp) cây                      46,000 

225 Bút lông bảng V Board Master S mực 
đen/WBME-VS-UF-B-BG (10 cây/hộp) cây                      46,000 

226 Bút lông bảng Wyteboard Marker mực 
xanh/WBMA-TM-L (12 cây/hộp) cây                      43,000 

227 Bút lông bảng Wyteboard Marker mực 
đỏ/WBMA-TM-R (12 cây/hộp) cây                      43,000 

228 Bút lông bảng Wyteboard Marker mực 
đen/WBMA-TM-B (12 cây/hộp) cây                      43,000 

MỰC VÀ ỐNG MỰC BÚT LÔNG BẢNG

229 Mực bút lông bảng mực xanh/WBMA-TRF-L 
(12 hủ/hộp) hủ                   106,000 

230 Mực bút lông bảng mực đỏ/WBMA-TRF-R 
(12 hủ/hộp) hủ                   106,000 

231 Mực bút lông bảng mực đen/WBMA-TRF-B 
(12 hủ/hộp) hủ                   106,000 
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 STT  TÊN MẶT HÀNG  ĐVT  GIÁ BÁN CẤP 1
(CÓ VAT) 

232 Ống mực bút lông bảng V Board Master mực 
xanh/WBS-VBM-L (12 ống/hộp) cây                      25,000 

233 Ống mực bút lông bảng V Board Master mực 
đỏ/WBS-VBM-R (12 ống/hộp) cây                      25,000 

234 Ống mực bút lông bảng V Board Master mực 
đen/WBS-VBM-B (12 ống/hộp) cây                      25,000 

LAU BẢNG

235 Lau bảng từ Pilot cỡ lớn/WBEM-L-EX (120 
cái/thùng) cái                   239,000 

236 Refill lau bảng từ Pilot cỡ lớn/WBEMR-L-EX 
(120 cái/thùng) cái                   214,000 

GIFT SELECTION

237 Bút bi ký cao cấp Custom 743 (Thân 
đen)/BKK-1000R-B cây                3,702,000 

238 Ruột bút bi ký cao cấp Custom 743 (Thân 
đen)/BRFN-30M (12 cây/hộp) cây                      78,000 

239 Bút bi ký cao cấp Grance (Thân bạc - 
đỏ)/BGN-1MR (12 cây/hộp) cây                4,470,000 

240 Ruột bút bi ký cao cấp Grance (Thân 
bạc)/BRFN-30F-L (12 cây/hộp) cây                      78,000 
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 STT  TÊN MẶT HÀNG  ĐVT 
GIÁ CẤP 1
(CÓ VAT)

BÚT CHÌ BẤM, RUỘT CHÌ BẤM - OFFICETEX
1 Bút chì bấm/OT-MP0001 (12 cây/hộp) cây                          11,600 
2 Bút chì bấm/OT-MP0002 (12 cây/hộp) cây                          13,200 
3 Bút chì bấm/OT-MP0003 (24 cây/hộp) cây                            3,400 
4 Bút chì bấm/OT-MP0004 (24 cây/hộp) cây                            3,900 
5 Ruột chì bấm 0.7mm/OT-PL1001 (12 cái/hộp) hộp                            3,500 
6 Ruột chì bấm 0.7mm/OT-PL1002 (12 cái/hộp) hộp                                3,900 
7 Ruột chì bấm 0.7mm/OT-PL1003 (12 cái/hộp) hộp                                3,000 
8 Ruột chì bấm 0.5mm/OT-PL2001 (12 cái/hộp) hộp                                2,800 
9 Ruột chì bấm 0.5mm/OT-PL2002 (12 cái/hộp) hộp                                2,500 

10 Ruột chì bấm 0.5mm/OT-PL2003 (12 cái/hộp) hộp                                2,700 
BÚT XÓA - OFFICETEX 

11 Bút xóa 10ml/OT-CP001 cây                            6,400 
12 Bút xóa thân tròn 7ml/OT-CP002 cây                            5,900 
13 Bút xóa thân dẹp 7ml/OT-CP003 cây                            5,900 

GIÁY GHI CHÚ - OFFICETEX 
14 Giấy ghi chú Officetex 3*2 màu vàng xấp                            3,200 
15 Giấy ghi chú Officetex 3*2 màu xanh lá xấp                            3,200 
16 Giấy ghi chú Officetex 3*2 màu xanh dương xấp                            3,200 
17 Giấy ghi chú Officetex 3*2 màu hồng xấp                            3,200 
18 Giấy ghi chú Officetex 3*2 cyber xanh lá xấp                            3,700 
19 Giấy ghi chú Officetex 3*2 cyber vàng xấp                            3,700 
20 Giấy ghi chú Officetex 3*2 cyber đỏ xấp                            3,700 
21 Giấy ghi chú Officetex 3*2 cyber hồng xấp                            3,700 
22 Giấy ghi chú Officetex 3*2 cyber cam xấp                            3,700 
23 Giấy ghi chú Officetex 3*2 rainbow xấp                            3,600 
24 Giấy ghi chú Officetex 3*3 màu vàng xấp                            4,500 
25 Giấy ghi chú Officetex 3*3 màu xanh lá xấp                            4,500 
26 Giấy ghi chú Officetex 3*3 màu xanh dương xấp                            4,500 
27 Giấy ghi chú Officetex 3*3 màu hồng xấp                            4,500 
28 Giấy ghi chú Officetex 3*3 cyber xanh lá xấp                            5,300 
29 Giấy ghi chú Officetex 3*3 cyber vàng xấp                            5,300 
30 Giấy ghi chú Officetex 3*3 cyber đỏ xấp                            5,300 
31 Giấy ghi chú Officetex 3*3 cyber hồng xấp                            5,300 
32 Giấy ghi chú Officetex 3*3 cyber cam xấp                            5,300 
33 Giấy ghi chú Officetex 3*3 rainbow xấp                            4,800 
34 Giấy ghi chú Officetex 3*4 màu vàng xấp                            5,900 

BẢNG GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM OFFICETEX



35 Giấy ghi chú Officetex 3*4 màu xanh lá xấp                            5,900 
36 Giấy ghi chú Officetex 3*4 màu xanh dương xấp                            5,900 
37 Giấy ghi chú Officetex 3*4 màu hồng xấp                            5,900 
38 Giấy ghi chú Officetex 3*5 màu vàng xấp                            7,300 
39 Giấy ghi chú Officetex 3*5 màu xanh lá xấp                            7,300 
40 Giấy ghi chú Officetex 3*5 màu xanh dương xấp                            7,300 
41 Giấy ghi chú Officetex 3*5 màu hồng xấp                            7,300 

BÚT GEL -  OFFICETEX 
42 Bút gel mực xanh/OT-GP007BL (12 cây/hộp) cây                            4,300 
43 Bút gel mực xanh/OT-GP008BL (12 cây/hộp) cây                            4,300 
44 Bút gel mực xanh/OT-GP009BL (12 cây/hộp) cây                            4,300 
45 Bút gel mực xanh/OT-GP010BL (12 cây/hộp) cây                            4,300 
46 Bút gel mực xanh/OT-GP011BL (12 cây/hộp) cây                            4,500 
47 Bút gel mực xanh/OT-GP012BL (12 cây/hộp) cây                            4,500 
48 Bút gel mực xanh/OT-GP013BL (12 cây/hộp) cây                            5,200 
49 Bút gel mực xanh/OT-GP001BU (12 cây/hộp) cây                            5,000 
50 Bút gel mực đỏ/OT-GP001RE (12 cây/hộp) cây                            5,100 
51 Bút gel mực đen/OT-GP001BL (12 cây/hộp) cây                            5,100 
52 Bút gel mực xanh/OT-GP002BU (12 cây/hộp) cây                            5,200 
53 Bút gel mực đỏ/OT-GP002RE (12 cây/hộp) cây                            5,200 
54 Bút gel mực đen/OT-GP002BL (12 cây/hộp) cây                            5,200 
55 Bút gel mực xanh/OT-GP003BU (12 cây/hộp) cây                            3,300 
56 Bút gel mực đỏ/OT-GP003RE (12 cây/hộp) cây                            3,400 
57 Bút gel mực đen/OT-GP003BL (12 cây/hộp) cây                            3,400 
58 Bút gel mực xanh/OT-GP004BU (12 cây/hộp) cây                            3,300 
59 Bút gel mực tím/OT-GP004PP (12 cây/hộp) cây                            3,300 
60 Bút gel mực đỏ/OT-GP004RE (12 cây/hộp) cây                            3,300 
61 Bút gel mực xanh/OT-GP005BU (12 cây/hộp) cây                            5,300 
62 Bút gel mực đỏ/OT-GP005RE (12 cây/hộp) cây                            5,400 
63 Bút gel mực đen/OT-GP005BL (12 cây/hộp) cây                            5,400 
64 Bút gel mực xanh/OT-GP006BU (12 cây/hộp) cây                            6,800 
65 Bút gel mực đỏ/OT-GP006RE (12 cây/hộp) cây                            6,900 
66 Bút gel mực đen/OT-GP006BL (12 cây/hộp) cây                            6,900 
67 Bút gel mực xanh/OT-GP014BU (24 cây/hộp) cây                            6,700 
68 Bút gel mực đỏ/OT-GP014RE (24 cây/hộp) cây                            6,700 
69 Bút gel mực đen/OT-GP014BL (24 cây/hộp) cây                            6,700 
70 Bút gel mực xanh/OT-GP0015BU (12 cây/hộp) cây                            6,400 
71 Bút gel mực xanh/OT-GP0016BU (12 cây/hộp) cây                            5,900 
72 Bút gel mực xanh/OT-GP0017BU (12 cây/hộp) cây                            4,400 
73 Bút gel mực xanh/OT-GP0018BU (12 cây/hộp) cây                            4,900 
74 Bút gel mực xanh/OT-GP0019BU (12 cây/hộp) cây                            4,400 
75 Bút gel mực xanh/OT-GP0020BU (12 cây/hộp) cây                            4,400 
76 Bút gel mực đỏ/OT-GP0020RE (12 cây/hộp) cây                            4,400 



77 Bút gel mực đen/OT-GP0020BL (12 cây/hộp) cây                            4,400 
78 Bút gel mực xanh/OT-GP0021BU (12 cây/hộp) cây                            4,400 
79 Bút gel mực xanh/OT-GP0022BU (12 cây/hộp) cây                            4,800 
80 Bút gel mực xanh/OT-GP0023BU (12 cây/hộp) cây                            7,500 
81 Bút gel mực xanh/OT-GP0024BU (12 cây/hộp) cây                            5,900 
82 Bút gel mực xanh/OT-GP0025BU (12 cây/hộp) cây                            9,700 
83 Bút gel xóa được/OT-EGP1001 (12 cây/hộp) cây                          12,500 

BÚT BI -  OFFICETEX 
84 Bút bi mực xanh/OT-BP001BU (12 cây/hộp) cây                            2,300 
85 Bút bi mực đỏ/OT-BP001RE (12 cây/hộp) cây                            2,300 
86 Bút bi mực đen/OT-BP001BL (12 cây/hộp) cây                            2,300 
87 Bút bi mực xanh/OT-BP002BU (12 cây/hộp) cây                            3,900 
88 Bút bi mực xanh/OT-BP003BU (24 cây/hộp) cây                            3,500 
89 Bút bi mực xanh/OT-BP004BU (24 cây/hộp) cây                            2,800 
90 Bút bi mực xanh/OT-BP005BU (24 cây/hộp) cây                            2,400 
91 Bút bi mực đỏ/OT-BP005RE (24 cây/hộp) cây                            2,400 
92 Bút bi mực đen/OT-BP005BL (24 cây/hộp) cây                            2,400 
93 Bút bi mực xanh/OT-BP006BU (24 cây/hộp) cây                            3,100 
94 Bút bi mực xanh/OT-BP007BU (24 cây/hộp) cây                            2,400 
95 Bút bi mực đỏ/OT-BP007RE (24 cây/hộp) cây                            2,400 
96 Bút bi mực đen/OT-BP007BL (24 cây/hộp) cây                            2,400 
97 Bút bi mực xanh/OT-BP008BU (24 cây/hộp) cây                            2,500 
98 Bút bi mực xanh/OT-BP009BU (24 cây/hộp) cây                            2,000 
99 Bút bi mực đỏ/OT-BP009RE (24 cây/hộp) cây                            2,000 

100 Bút bi mực đen/OT-BP009BL (24 cây/hộp) cây                            2,000 
101 Bút bi mực xanh/OT-BP010BU (24 cây/hộp) cây                            3,400 
102 Bút bi mực đỏ/OT-BP010RE (24 cây/hộp) cây                            3,400 
103 Bút bi mực đen/OT-BP010BL (24 cây/hộp) cây                            3,400 
104 Bút bi mực xanh/OT-BP011BU cây                            2,100 
105 Bút bi mực đỏ/OT-BP011RE cây                            2,100 
106 Bút bi mực đen/OT-BP011BL cây                            2,100 
107 Bút bi mực xanh/OT-BP012BU cây                            2,200 
108 Bút bi mực đỏ/OT-BP012RE cây                            2,200 
109 Bút bi mực đen/OT-BP012BL cây                            2,200 
110 Bút bi mực xanh/OT-BP013BU cây                            2,000 
111 Bút bi mực đỏ/OT-BP013RE cây                            2,000 
112 Bút bi mực đen/OT-BP013BL cây                            2,000 
113 Bút bi mực xanh/OT-BP014BU cây                            2,200 
114 Bút bi mực xanh/OT-BP015BU cây                            3,900 
115 Bút bi mực xanh/OT-BP016BU cây                            2,100 
116 Bút bi mực đỏ/OT-BP016RE cây                            2,100 
117 Bút bi mực xanh/OT-BP017BU cây                            3,200 
118 Bút lông bi mực xanh/OT-RP0001BU (12 cây/hộp) cây                            8,300 



119 Bút bi mực xanh/OT-BP0018BU (12 cây/hộp) cây                            4,800 
120 Bút bi mực đỏ/OT-BP0018RE (12 cây/hộp) cây                            4,800 
121 Bút bi mực đen/OT-BP0018BL (12 cây/hộp) cây                            4,800 

122 Bút nến mực xanh/OT-BP019BU (50 cây/hộp) cây                            1,800 

123 Bút bi mực xanh/OT-BP020BU (50 cây/hộp) cây                            1,600 

124 Bút bi mực đỏ/OT-BP020RE (50 cây/hộp) cây                            1,600 

125 Bút bi mực đen/OT-BP020BL (50 cây/hộp) cây                            1,600 

126 Bút bi hai đầu mực xanh-đỏ/OT-TP001 (20 cây/hộp) cây                            2,900 

127
Bút bi hai đầu mực xanh-đen/OT-TP002 (20 
cây/hộp)

cây                            2,900 

BÚT LÔNG BẢNG -  OFFICETEX
128 Bút lông bảng mực đen/OT-WB001BL (12 cây/hộp) cây                            3,800 
129 Bút lông bảng mực đỏ/OT-WB001RD (12 cây/hộp) cây                            3,800 
130 Bút lông bảng mực xanh/OT-WB001BU (12 cây/hộp) cây                            3,800 
131 Bút lông bảng mực đen/OT-WB002BL (12 cây/hộp) cây                            5,400 
132 Bút lông bảng mực đỏ/OT-WB002RD (12 cây/hộp) cây                            5,400 
133 Bút lông bảng mực xanh/OT-WB002BU (12 cây/hộp) cây                            5,400 

BÚT LÔNG DẦU-  OFFICETEX
134 Bút lông dầu mực đen/OT-PM001BL (12 cây/hộp) cây                            5,600 
135 Bút lông dầu mực đỏ/OT-PM001RD (12 cây/hộp) cây                            5,600 
136 Bút lông dầu mực xanh/OT-PM001BU (12 cây/hộp) cây                            5,600 
137 Bút lông dầu mực đen/OT-PM003BL (12 cây/hộp) cây                            6,300 
138 Bút lông dầu mực đỏ/OT-PM003RD (12 cây/hộp) cây                            6,300 
139 Bút lông dầu mực xanh/OT-PM003BU (12 cây/hộp) cây                            6,300 
140 Bút lông dầu mực đen/OT-PM002BL (12 cây/hộp) cây                            5,600 
141 Bút lông dầu mực đỏ/OT-PM002RD (12 cây/hộp) cây                            5,600 
142 Bút lông dầu mực xanh/OT-PM002BU (12 cây/hộp) cây                            5,600 
143 Bút lông dầu mực đen/OT-PM004BL (12 cây/hộp) cây                            6,000 
144 Bút lông dầu mực đỏ/OT-PM004RD (12 cây/hộp) cây                            6,000 
145 Bút lông dầu mực xanh/OT-PM004BU (12 cây/hộp) cây                            6,000 



BÚT DẠ QUANG -  OFFICETEX

146
Bút dạ quang mực xanh dương/OT-HL001BL (12 
cây/hộp)

cây                            4,400 

147
Bút dạ quang mực xanh lá/OT-HL001GR (12 
cây/hộp)

cây                            4,400 

148 Bút dạ quang mực vàng/OT-HL001YL (12 cây/hộp) cây                            4,400 
149 Bút dạ quang mực cam/OT-HL001OR (12 cây/hộp) cây                            4,400 
150 Bút dạ quang mực hồng/OT-HL001PK (12 cây/hộp) cây                            4,400 
151 Bút dạ quang mực tím/OT-HL001PP (12 cây/hộp) cây                            4,400 

152
Bút dạ quang mực xanh dương/OT-HL002BL (12 
cây/hộp)

cây                            4,200 

153
Bút dạ quang mực xanh lá/OT-HL002GR (12 
cây/hộp)

cây                            4,200 

154 Bút dạ quang mực vàng/OT-HL002YL (12 cây/hộp) cây                            4,200 
155 Bút dạ quang mực cam/OT-HL002OR (12 cây/hộp) cây                            4,200 
156 Bút dạ quang mực hồng/OT-HL002PK (12 cây/hộp) cây                            4,200 
157 Bút dạ quang mực tím/OT-HL002PP (12 cây/hộp) cây                            4,200 

158
Bút dạ quang mực xanh dương/OT-HL003BL (12 
cây/hộp)

cây                            6,500 

159
Bút dạ quang mực xanh lá/OT-HL003GR (12 
cây/hộp)

cây                            6,500 

160 Bút dạ quang mực vàng/OT-HL003YL (12 cây/hộp) cây                            6,500 
161 Bút dạ quang mực cam/OT-HL003OR (12 cây/hộp) cây                            6,500 
162 Bút dạ quang mực hồng/OT-HL003PK (12 cây/hộp) cây                            6,500 
163 Bút dạ quang mực tím/OT-HL003PP (12 cây/hộp) cây                            6,500 

164
Bút dạ quang mực xanh dương/OT-HL004BL (12 
cây/hộp)

cây                            6,000 

165
Bút dạ quang mực xanh lá/OT-HL004GR (12 
cây/hộp)

cây                            6,000 

166 Bút dạ quang mực vàng/OT-HL004YL (12 cây/hộp) cây                            6,000 
167 Bút dạ quang mực cam/OT-HL004OR (12 cây/hộp) cây                            6,000 
168 Bút dạ quang mực hồng/OT-HL004PK (12 cây/hộp) cây                            6,000 
169 Bút dạ quang mực tím/OT-HL004PP (12 cây/hộp) cây                            6,000 
170 Bút dạ quang vàng/OT-HL0005YL (12 cây/hộp) cây                            5,800 
171 Bút dạ quang cam/OT-HL0005OR (12 cây/hộp cây                            5,800 
172 Bút dạ quang hồng/OT-HL0005PK (12 cây/hộp) cây                            5,800 
173 Bút dạ quang xanh lá/OT-HL0005GR (12 cây/hộp) cây                            5,800 

174
Bút dạ quang xanh dương/OT-HL0005BU (12 
cây/hộp)

cây                            5,800 

175 Bút dạ quang tím/OT-HL0005PP (12 cây/hộp) cây                            5,800 



176
Combo bút dạ quang pastel/OT-CHL1001 (5 
màu/hộp)

Hộp                          29,300 

COMBO BÚT SMARTKID-OFFICETEX
177 Combo bút chì gỗ 2B SK-091 (5 cây) Bịch                            8,500 
178 Combo bút chì nhựa HB  SK-083 (5 cây) Bịch                            5,000 
179 Combo bút chì SK-091 (4 cây), gôm ER-10BU (1 cục) Bịch                          11,500 
180 Combo bút lông kim SK-FL001PP (3 cây) Bịch                          11,400 
181 Combo bút lông kim SK-FLT1002PP (3 cây) Bịch                            9,900 
182 Combo bút bi OT-BP002BU (3 cây) Bịch                          11,700 
183 Combo bút gel mực xanh OT-GP003BU (3 cây) Bịch                            9,900 
184 Combo Bút gel OT-GP004BU (3 cây) Bịch                            9,900 
185 Combo Bút gel mực xanh OT-GP012BL (3 cây) Bịch                          13,500 
186 Combo bút xóa OT-CP001 (2 cây) Bịch                          12,800 
187 Combo bút lông dầu OT-PM002 (2 xanh) Bịch                          11,200 
188 Combo bút lông dầu OT-PM002 (1 xanh, 1 đỏ) Bịch                          11,200 
189 Combo bút chì đen 2B SK-092 (5 cây) Bịch                            7,500 
190 Combo Bút chì đen 2B/SK-PC2B001 (5 cây) Bịch                            8,000 
191 Combo bút chì đen 2B/SK-PC2B002 (5 cây) Bịch                            7,500 
192 Combo bút chì đen 2B SK-PC2B003 (5 cây) Bịch                            8,500 
193 Combo bút chì đen 2B SK-PC2B004 (5 cây) Bịch                            9,000 

194
Combo bút chì đen 2B/SK-PC2B002 (4 cây), gôm ER-
10  (1 cục)

Bịch                          10,700 

195
Combo bút chì đen 2B SK-PC2B003 (4 cây), gôm ER-
10  (1 cục)

Bịch                          11,500 

196 Combo chuốt chì SK-SP001 (3 cây) Bịch                            3,600 
197 Combo chuốt chì SK-SP002 (3 cây) Bịch                            9,000 
198 Combo chuốt chì SK-SP003 (3 cây) Bịch                            3,300 
199 Combo chuốt chì SK-SP014 (2 cây) Bịch                            9,800 
200 Combo chuốt chì SK-SP016 (2 cây) Bịch                            9,400 
201 Combo chuốt chì SK-SP017 (2 cây) Bịch                            7,800 
202 Combo chuốt chì SK-SP018 (2 cây) Bịch                            9,600 
203 Combo chuốt chì SK-SP019 (2 cây) Bịch                          10,000 

204
Combo bút chì SK-091 (3 cây), gôm ER-08WT (1 cục), 
chuốt chì SK-SP001 (1 cái)

Bịch                            8,900 

205
Combo bút chì SK-091 (3 cây), gôm ER-08WT (1 cục), 
chuốt chì SK-SP003 (1 cái)

Bịch                            8,800 

206
Combo bút chì SK-091 (3 cây), gôm ER-08WT (1 cục), 
chuốt chì SK-SP005 (1 cái)

Bịch                            9,000 

207
Combo bút chì SK-091 (3 cây), gôm ER-08WT (1 cục), 
chuốt chì SK-SP012 (1 cái)

Bịch                          10,800 



208 Combo gôm ER-03 (1 cục), ER-04 (1 cục) Bịch                            5,600 
209 Combo gôm ER-05 (1 cục), ER-06 (1 cục) Bịch                            6,600 
210 Combo gôm ER-09 (1 trắng, 1 đen) Bịch                            8,400 
211 Combo gôm ER-10 (2 cục) Bịch                            9,400 

212
Combo bút máy SK-FP1001 (1 cây), vĩ ống mực tím 
SK-CI06P001 (1 vĩ)

Bịch                          22,500 

213
Combo Bút máy SK-FP1002 (1 cây),ống mực tím SK-
CI06P001 (1 vĩ)

Bịch                          24,700 

214
Combo Bút máy SK-FP1003 (1 cây), ống mực tím SK-
CI06P001 (1 vĩ)

Bịch                          24,700 

215
Combo Bút máy SK-FP1004 (1 cây), vĩ ống mực tím 
SK-CI06P001 (1 vĩ)

Bịch                          24,700 

216 Combo bút bi mực xanh OT-BP004BU (3 cây) Bịch                            8,400 
217 Combo bút bi mực xanh OT-BP006BU (3 cây) Bịch                            9,300 
218 Combo bút bi mực xanh OT-BP007BU (5 cây) Bịch                          12,000 
219 Combo bút bi mực xanh  OT-BP008BU (3 cây) Bịch                            7,500 
220 Combo bút bi mực xanh OT-BP09BU (5 cây) Bịch                          10,000 
221 Combo bút bi mực xanh OT-BP010BU (3 cây) Bịch                          10,200 
222 Combo Bút bi  mực xanh OT-BP011BU (5 cây) Bịch                          10,500 
223 Combo Bút bi mưc xanh OT-BP012BU (5 cây) Bịch                          11,000 
224 Combo Bút bi mực xanh OT-BP013BU (5 cây) Bịch                          10,000 
225 Combo Bút bi mực xanh OT-BP015BU (5 cây) Bịch                          11,700 
226 Combo Bút bi mực xanh OT-BP016BU (5 cây) Bịch                          10,500 
227 Combo Bút bi mực xanh OT-BP017BU (5 cây) Bịch                          16,000 
228 Combo Bút gel mực xanh OT-GP001BU (3 cây) Bịch                          15,000 
229 Combo bút gel mực xanh OT-GP002BU (3 cây) Bịch                          15,600 
230 Combo bút gel mực tím OT-GP004PP (5 cây) Bịch                            9,900 
231 Combo bút gel mực xanh OT-GP005BU (3 cây) Bịch                          15,900 
232 Combo bút gel mực xanh OT-GP006BU (2 cây) Bịch                          13,600 
233 Combo Bút gel mực xanh OT-GP007BL (3 cây) Bịch                          12,900 
234 Combo Bút gel mực xanh OT-GP008BL (3 cây) Bịch                          12,900 
235 Combo Bút gel mực xanh OT-GP009BL (3 cây) Bịch                          12,900 
236 Combo Bút gel mực xanh OT-GP010BL (3 cây) Bịch                          12,900 
237 Combo Bút gel mực xanh OT-GP011BL (3 cây) Bịch                          13,500 
238 Combo Bút gel mực xanh OT-GP013BL (3 cây) Bịch                          15,600 
239 Combo Bút gel OT-GP014BU (3 cây) Bịch                          20,100 
240 Combo bút lông dầu OT-PM003 (2 xanh) Bịch                          12,600 
241 Combo bút lông dầu OT-PM004 (2 xanh) Bịch                          12,000 
242 Combo bút lông dầu OT-PM004 (1 xanh, 1 đỏ) Bịch                          12,000 

243 Combo bút dạ quang OT-HL002 (3 cây) Bịch                          12,600 

244 Combo bút dạ quang OT-HL003 (2 cây) Bịch                          13,000 



245 Combo bút xóa OT-CP002 (2 cây) Bịch                          11,800 

246 Combo bút xóa OT-CP003 (2 cây) Bịch                          11,800 

247 Combo giấy ghi chú 3x2 (2 xấp) Bịch                            6,400 

248 Combo giấy ghi chú 3x2 cyber (2 xấp) Bịch                            7,400 

249 Combo giấy ghi chú 3x2 rainbow (2 xấp) Bịch                            7,200 

250 Combo giấy ghi chú 3x3 (2 xấp) Bịch                            9,000 

251 Combo giấy ghi chú 3x3cyber (2 xấp) Bịch                          10,600 

252 Combo giấy ghi chú 3x3 rainbow (2 xấp) Bịch                            9,600 

253
Combo giấy ghi chú 3x2 (1 xấp), bút bi OT-BP002BU 
(2 cây)

Bịch                          11,000 

254
Combo giấy ghi chú 3x3 (1 xấp), bút bi OT-BP002BU 
(2 cây)

Bịch                          12,300 

255
Combo giấy ghi chú 3x2 (1 xấp), bút gel OT-
GP001BU (2 cây)

Bịch                          13,200 

256
Combo giấy ghi chú 3x3 (1 xấp), bút gel OT-
GP001BU (2 cây)

Bịch                          14,500 

257
Combo bút xóa OT-CP001 (1 cây), bút bi OT-
BP002BU (2 cây)

Bịch                          11,000 

258 Combo bút xóa (1 cây), bút gel  GP001BU (2 cây) Bịch                          16,400 
BẤM KIM, KIM BẤM, GHIM GIẤY, KẸP BƯỚM,GỠ KIM, BẤM LỔ-OFFICETEX
259 Bấm kim số 10/OT- SL10001 hộp 12,400                        
260 Bấm kim số 10/OT- SL10002 hộp 21,100                        
261 Bấm kim số 10/OT- SL10003 hộp 21,100                        
262 Bấm kim số 10/OT- SL10004 hộp 17,000                        
263 Bấm kim số 10/OT- SL10005 hộp 14,600                        
264 Bấm kim số 10/OT- SL10007 hộp 12,700                        
265 Bấm kim số 3/OT- SL03002 hộp 30,700                        
266 Bấm kim số 3/OT- SL03003 hộp 32,900                        
267 Bấm kim số 3/OT- SL03005 hộp 42,200                        
268 Kim bấm số 10 (1000 kim/hộp)/OT-ST10001 hộp 2,300                          
269 Kim bấm số 3 (1000 kim/hộp)/OT-ST03001 hộp 4,000                          
270 Gỡ kim số 3/OT-SR001 hộp 7,800                          
271 Gỡ kim số 10/OT-SR003 hộp 7,700                          

272
Combo bấm kim/OT-CST001 (1 bấm kim, 1 hộp kim 
bấm)

vỹ 23,500                        



273
Combo bấm kim/OT-CST002 (1 bấm kim, 1 gỡ kim, 1 
hộp kim bấm)

vỹ 50,500                        

274
Combo bấm kim/OT-CST003 (1 bấm kim, 1 gỡ kim, 1 
hộp kim bấm)

vỹ 41,500                        

275
Combo bấm kim/OT-CST004 (1 bấm kim, 1 hộp kim 
bấm)

vỹ 26,300                        

276
Combo bấm kim /OT-CST006 (1 bấm kim, 1 hộp kim 
bấm)

vỹ 18,700                        

277
Combo bấm kim /OT-CST007 (1 bấm kim, 1 hộp kim 
bấm)

vỹ 26,300                        

278
Combo bấm kim/OT-CST008 (1 bấm kim, 1 hộp kim 
bấm)

vỹ 15,900                        

279 Bấm 2 lỗ 10 tờ/OT-HP10001 hộp 28,200                        
280 Bấm 2 lỗ 20 tờ/OT-HP20001 hộp 41,400                        
281 Kìm bấm 1 lỗ/OT-HP1001 hộp 13,500                        

282
Ghim giấy màu cao cấp 33mm (100 ghim/hộp)/OT-
PCCL001

hộp 5,500                          

283
Ghim giấy màu cao cấp 28mm (100 ghim/hộp)/OT-
PCCL002

hộp 4,800                          

284
Ghim giấy màu cao cấp 25mm  (100 ghim/hộp)/OT-
PCCL003

hộp 4,300                          

285
Ghim giấy cao cấp màu bạc 28mm (100 
ghim/hộp)/OT-PCSI001

hộp 4,800                          

286
Ghim giấy cao cấp màu bạc 33mm  (100 
ghim/hộp)/OT-PCSI002

hộp 5,500                          

287
Ghim giấy cao cấp màu bạc 25mm  (100 
ghim/hộp)/OT-PCSI003

hộp 4,300                          

288
Ghim giấy tam giác cao cấp 33mm /OT-PCTA001 
(100 ghim/hộp)

hộp 5,500                          

289
Ghim giấy tam giác cao cấp 28mm (100 
ghim/hộp)/OT-PCTA002

hộp 4,800                          

290
Ghim giấy tam giác cao cấp 25mm (100 
ghim/hộp)/OT-PCTA003

hộp 4,300                          

291 Kẹp bướm 51mm/OT-BC1001 (12 cái/hộp) hộp 30,800                        

292 Kẹp bướm 41mm/OT-BC1002 (12 cái/hộp) hộp 19,600                        

293 Kẹp bướm 32mm/OT-BC1003 (12 cái/hộp) hộp 12,800                        



294 Kẹp bướm 19mm/OT-BC1005 (12 cái/hộp) hộp 5,600                          
295 Kẹp bướm 15mm/OT-BC1006 (12 cái/hộp) hộp 5,100                          

KÉO- OFFICETEX
296 Kéo văn phòng/OT-SC0001 màu trắng vỹ                          16,500 
297 Kéo văn phòng/OT-SC0001 màu xanh dương vỹ                          16,500 

298 Kéo văn phòng/OT-SC0002 màu xanh dương vỹ                          14,900 

299 Kéo văn phòng/OT-SC0002 màu xanh lá vỹ                          14,900 

300 Kéo văn phòng/OT-SC0003 màu đen vỹ                          17,500 

301 Kéo văn phòng/OT-SC0003 màu hồng cam vỹ                          17,500 

302 Kéo văn phòng/OT-SC0004 màu xanh dương vỹ                          14,900 

303 Kéo văn phòng/OT-SC0004 màu cam vỹ                          14,900 

COMPA - OFFICETEX

304 Compa xác định bán kính/OT-CO1001 (1 cái/vĩ) Cái                          11,300 

305 Compa/OT-CO1002 (1 cái/túi) Cái                            8,200 

XÓA KÉO-OFFICETEX
306 Xóa kéo màu hồng/OT-CT0001 (1 cái/vĩ) vỹ                          12,700 
307 Xóa kéo màu xám/OT-CT0001 (1 cái/vĩ) vỹ                          12,700 
GIẤY IN ẤN - OFFICETEX

308 Giấy in ấn A4/OT-PP101 (5 ream/thùng) Ram                          71,300 

309 Giấy in ấn A5/OT-PP201 (10 ream/thùng) Ram                          36,200 

GIẤY THAN - OFFICETEX

310 Giấy than No.1/OT-CB001BU (100 tờ/hộp) Hộp                          53,000 

BÌA HỒ SƠ- OFFICETEX
311 Bìa còng 70mm FC/OT-LA1001 Cái                          32,000 
312 Bìa còng 50mm FC/ OT-LA2001 Cái                          31,000 



313 Bìa lá A4/ OT-LF0001 (12 cái/túi) Cái                            2,100 
314 Bìa trình kí kép A4/OT-DCB0001 Cái                          22,000 
315 Bìa trình kí đơn A4/OT-SCB0001 Cái                          14,500 
316 Bìa lổ A4/ OT-SP0001 (100 cái/túi) Túi                          41,000 
317 Bìa nút A4/OT-MB0001 (12 cái/túi) Cái                            3,500 



 





















 STT  TÊN MẶT HÀNG  ĐVT 
GIÁ CẤP 1
(CÓ VAT)

BÚT CHÌ ĐEN, CHÌ MÀU - SMARTKIDS
1 Bút chì đen HB Soft Series SK-081 cây                      1,600 
2 Bút chì đen HB Exam Standard SK-082 cây                      1,500 
3 Bút chì đen HB Wood Free SK-083 cây                      1,000 
4 Bút chì đen 2B Soft Series SK-091 cây                      1,700 
5 Bút chì đen 2B Exam Standard SK-092 cây                      1,500 

6
Bút chì đen Exam Standard có gôm 
HB/SK-PCHB001 (12 cây/hộp)

cây                      1,600 

7
Bút chì đen Exam Standard HB/SK-
PCHB002 (12 cây/hộp)

cây                      1,500 

8
Bút chì đen Soft Series có gôm HB/SK-
PCHB003 (12 cây/hộp)

cây                      1,700 

9
Bút chì đen Soft Series HB/SK-PCHB004 
(12 cây/hộp)

cây                      1,600 

10
Bút chì đen Exam Standard có gôm 
2B/SK-PC2B001 (12 cây/hộp)

cây                      1,600 

11
Bút chì đen Exam Standard 2B/SK-
PC2B002 (12 cây/hộp)

cây                      1,500 

12
Bút chì đen Soft Series 2B/SK-PC2B003 
(12 cây/hộp)

cây                      1,700 

13
Bút chì đen Soft Series có gôm 2B/SK-
PC2B004 (12 cây/hộp)

cây                      1,800 

14
Bút chì 2B neon (Gỗ đen)/ SK-PC2B005 
(48 cây/hộp)

cây                      2,300 

15
Bút chì 2B Unicorn/ SK-PC2B006 (12 
cây/hộp)

cây                      1,700 

16
Bút chì 2B Dragon/ SK-PC2B007 (12 
cây/hộp)

cây                      1,700 

17 Bút chì 2B Cat/ SK-PC2B008 (12 cây/hộp) cây                      1,700 

18
Bút chì 2B Dino/ SK-PC2B009 (12 
cây/hộp)

cây                      1,700 

19 Bút chì màu 12 màu Classic SK-101 hộp                    19,000 
20 Bút chì màu 12 màu Wood Free SK-102 hộp                    13,200 
21 Bút chì màu 24 màu Classic SK-111 hộp                    38,600 
22 Bút chì màu 24 màu Wood Free SK-112 hộp                    26,200   t5y832qxjnv 

BẢNG GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM SMARTKIDS



23
Bút chì màu hộp giấy tròn/SK-CP2001 
(12 màu/hộp)

hộp                    26,700 

24
Bút chì màu hộp giấy tròn/SK-CP2002 
(24 màu/hộp)

hộp                    49,000 

25
Bút chì màu hộp kim loại tam giác/SK-
CP2003 (12 màu/hộp)

hộp                    38,600 

26
Bút chì màu hộp kim loại tam giác/SK-
CP2004 (24 màu/hộp)

hộp                    63,500 

27
Bút chì màu hộp kim loại/SK-CP3001 (12 
màu/hộp)

hộp                    60,400 

28
Bút chì màu hộp kim loại/SK-CP3002 (24 
màu/hộp)

hộp                  109,800 

BÚT SÁP MÀU MEDIUM - SMARTKIDS

29
Bút chì sáp Safari 24 màu khay nhựa 
SK15-001

hộp                    21,300 

30
Bút chì sáp Safari 18 màu khay nhựa 
SK15-002

hộp                    15,000 

31
Bút chì sáp Safari 12 màu khay nhựa 
SK15-003

hộp                    11,000 

32
Sáp màu Safari 18 màu khay giấy SK15-
005

hộp                    11,200 

33
Sáp màu Safari 12 màu khay giấy SK15-
006

hộp                      8,300 

34 Sáp màu Frog & Cat/SK-CR0006 (12 màu) hộp                    12,000 

35 Sáp màu Frog & Cat/SK-CR0007 (18 màu) hộp                    16,000 

36 Sáp màu Frog & Cat/SK-CR0008 (24 màu) hộp                    23,000 

BÚT CHÌ SÁP MÀU JUMBO - SMARTKIDS

37
Sáp màu Jumbo khay nhựa/SK-CRJB004 
(hộp 12 màu)

hộp                    20,900 

BÚT SÁP DẦU - SMARTKIDS

38 Sáp dầu/SK-OP1001 (12 màu/hộp) hộp                    15,300 

39 Sáp dầu/SK-OP1002 (18 màu/hộp) hộp                    22,900 

40 Sáp dầu/SK-OP1003 (24 màu/hộp) hộp                    30,300 

GÔM TẨY - SMARTKIDS

41 Gôm Smartkids ER-01 / trắng cục                      2,700 



42 Gôm Smartkids ER-02 / đen cục                      2,700 

43 Gôm Smartkids ER-03 / trắng cục                      2,800 

44 Gôm Smartkids ER-04 / đen cục                      2,800 

45 Gôm Smartkids ER-05 / trắng cục                      3,300 

46 Gôm Smartkids ER-06 / đen cục                      3,300 

47 Gôm bấm Smartkids ER-07 cây                      8,200 

48
Gôm bấm màu (trái tim)/SK-ER2001 (24 
cây/hộp)

cây                      9,000 

49
Gôm bấm màu (ngôi sao)/SK-ER2002 (24 
cây/hộp)

cây                      9,000 

50
Gôm tẩy trắng Smartkids ER-08WT (30 
cục/hộp)

cục                      2,600 

51
Gôm tẩy đen Smartkids ER-08BL (30 
cục/hộp)

cục                      2,600 

52
Gôm tẩy trắng Smartkids ER-09WT (30 
cục/hộp)

cục                      4,200 

53
Gôm tẩy đen Smartkids ER-09BL (30 
cục/hộp)

cục                      4,200 

54
Gôm tẩy trắng Smartkids ER-10WT (32 
cục/hộp)

cục                      4,700 

55
Gôm tẩy đen Smartkids ER-10BL (32 
cục/hộp)

cục                      4,700 

56
Gôm tẩy hồng Smartkids ER-10PK (32 
cục/hộp)

cục                      4,700 

57
Gôm tẩy xanh dương Smartkids ER-10BU 
(32 cục/hộp)

cục                      4,700 

58
Gôm tẩy xanh lá Smartkids ER-10GR (32 
cục/hộp)

cục                      4,700 

59
Gôm neon màu vàng/SK-ER3001YL (30 
cục/hộp)

cục                      3,600 



60
Gôm neon màu hồng/SK-ER3001PK (30 
cục/hộp)

cục                      3,600 

61
Gôm neon màu cam/SK-ER3001OR (30 
cục/hộp)

cục                      3,600 

62
Gôm neon xanh lá/SK-ER3001GR (30 
cục/hộp)

cục                      3,600 

CHUỐT BÚT CHÌ - SMARTKIDS
63 Chuốt bút chì/SK-SP001 (Hộp 48 cái) cái                      1,200 
64 Chuốt bút chì/SK-SP002 (Hộp 32 cái) cái                      3,000 
65 Chuốt bút chì/SK-SP003 (Hộp 48 cái) cái                      1,100 
66 Chuốt bút chì/SK-SP004 (Hộp 72 cái) cái                          700 
67 Chuốt bút chì/SK-SP005 (Hộp 48 cái) cái                      1,300 
68 Chuốt bút chì/SK-SP006 (Hộp 24 cái) cái                      1,800 
69 Chuốt bút chì/SK-SP007 (Hộp 24 cái) cái                      3,800 
70 Chuốt bút chì/SK-SP008 (72 cái/hộp)  cái                      1,100 
71 Chuốt bút chì/SK-SP010 (12 cái/hộp)  cái                      4,300 
72 Chuốt bút chì/SK-SP011 (12 cái/hộp)  cái                      5,200 
73 Chuốt bút chì/SK-SP012 (12 cái/hộp)  cái                      3,100 
74 Chuốt bút chì/SK-SP013 (12 cái/hộp)  cái                      3,500 
75 Chuốt bút chì/SK-SP014 (12 cây/hộp)  cái                      4,900 
76 Chuốt bút chì/SK-SP015 (12 cây/hộp)  cái                      4,800 
77 Chuốt bút chì/SK-SP016 (12 cây/hộp)  cái                      4,700 
78 Chuốt bút chì/SK-SP017 (12 cây/hộp)  cái                      3,900 
79 Chuốt bút chì/SK-SP018 (12 cây/hộp)  cái                      4,800 
80 Chuốt bút chì/SK-SP019 (12 cây/hộp)  cái                      5,000 

HỒ KEO, MÀU NƯỚC - SMARTKIDS
81 Keo nước 15 ml SK 121 chai                      2,400 
82 Keo nước 35 ml SK 122 chai                      4,300 
83 Keo nước 50 ml SK 123 chai                      6,500 
84 Keo sữa 40g SK 124 chai                      5,000 
85 Keo sữa 60g SK 125 chai                      6,200 
86 Keo sữa 100g SK 126 chai                      9,300 
87 Keo khô 8g SK 128 chai                      4,100 
88 Keo khô 21g SK 129 chai                      7,100 
89 Keo kim tuyến 6g SK 132 vỹ                    11,200 
90 Keo kim tuyến 10g SK 133 vỹ                    18,800 
91 Màu nước đóng dấu 15m SK 131 hộp                    61,300 

92
Màu nước finger paint có mộc/SK-FP002 
(12 màu/hộp)

hộp                    69,500 

93
Màu nước dạng thỏi/SK 134 (6 
màu/hộp)

hộp                    38,900 



94 Màu nước tempera 12 màu  SK 135 vỹ                    20,200 
95 Màu nước tempera  kim tuyến SK 136 lốc                    27,400 
96 Màu nước tempera 6 màu  SK 137 lốc                    23,800 
97 Màu nước neon/SK-WA1004 (6 màu/lốc) lốc                    34,400 

98
Keo kim tuyến neon/SK-GL4003 (5 
màu/vĩ)

vỹ                    33,000 

99
Keo kim tuyến cầu vồng/SK-GL4004 (5 
màu/vĩ)

vỹ                    33,000 

100
Keo thơm 3D Aroma/SK-AP0001 (5 
màu/vĩ)

vỹ                    47,400 

101
Màu nước dạng thỏi/SK-WA3002 (12 
màu/hộp)

hộp                    79,300 

102
Màu nước dạng thỏi ánh kim/SK-
WA3003 (6 màu/hộp)

hộp                    41,900 

103
Màu nước dạng thỏi neon/SK-WA3004 
(6 màu/hộp)

hộp                    41,400 

104
Keo 3D nghệ thuật/SK-AP0002 (6 màu + 
3 khuôn/vĩ)

vỹ                    47,500 

105
Keo kim tuyến Laser/SK-GL4005 (6 
màu/vĩ)

vỹ                    22,000 

106
Cọ màu nước thần kì/SK-AP0003 (5 
màu/vĩ)

vỹ                    87,800 

107
Màu nước tempera/SK-WA1005 (12 
màu/lốc)

loc                    47,600 

SÁP NẶN, BỘT NẶN TẠO HÌNH - SMARTKIDS
108 Sáp nặn 5 Màu thường/SK-BX5R hộp                    10,400 
109 Sáp nặn 5 Màu Neon/SK-BX5N hộp                    11,800 
110 Sáp nặn 10 Màu thường/SK-BX10R hộp                    18,800 
111 Sáp nặn 10 Màu Neon/SK-BX10N hộp                    21,600 
112 Sáp nặn 8 Màu thường/SK-BL8R vỹ                      7,100 
113 Sáp nặn 8 Màu Neon/SK-BL8N vỹ                      8,500 
114 Sáp nặn 12 Màu thường/SK-BL12R vỹ                    12,700 
115 Sáp nặn 12 Màu Neon/SK-BL12N vỹ                    15,000 
116 Sáp nặn 5 màu FOOD/SK-BL5M1R02 vỹ                      6,600 
117 Sáp nặn 5 màu Polar Land/SK-BL5M1R01 vỹ                      6,600 

118
Sáp nặn 8 màu thường (4 khuôn + 1 cây 
lăn)/SK-BL8M5R

vỹ                    21,100 

119
Sáp nặn 8 màu Neon (4 khuôn + 1 cây 
lăn)/SK-BL8M5N

vỹ                    22,100 

120
Sáp nặn 12 màu thường (4 khuôn + 1 cây 
lăn)/SK-BL12M5R

vỹ                    24,000 



121
Sáp nặn 12 màu Neon 4 khuôn + 1 cây 
lăn)/SK-BL12M5N

vỹ                    26,300 

122 Sáp nặn 300g/6 Màu thường/SK-C300R hủ                    34,700 

123 Sáp nặn 300g/6 Màu Neon/SK-C300N hủ                    37,100 

124 Sáp nặn 500g/10 Màu thường/SK-C500R hủ                    45,000 

125 Sáp nặn 500g/10 Màu Neon/SK-C500N hủ                    50,200 

126
Sáp nặn 250g/1 màu Thường Đỏ/SK-
P250R

bịch                    15,000 

127
Sáp nặn 250g/1 màu Thường Vàng/SK-
P250R

bịch                    15,000 

128
Sáp nặn 250g/1 màu Thường Xanh lá/SK-
P250R

bịch                    15,000 

129
Sáp nặn250g/1 màu Thường Xanh 
dương/SK-P250R

bịch                    15,000 

130
Sáp nặn 250g/1 màu Thường Cam/SK-
P250R

bịch                    15,000 

131
Sáp nặn 250g/1 màu Thường Tím/SK-
P250R

bịch                    15,000 

132
Sáp nặn 250g/1 màu Thường Hồng/SK-
P250R

bịch                    15,000 

133
Sáp nặn 250g/1 màu Thường Nâu/SK-
P250R

bịch                    15,000 

134
Sáp nặn 250g/1 màu Neon Vàng/SK-
P250N

bịch                    16,900 

135
Sáp nặn 250g/1 màu Neon Hồng/SK-
P250N

bịch                    16,900 

136
Sáp nặn 250g/1 màu Xanh dương 
neon/SK-P250N

bịch                    16,900 

137
Sáp nặn 250g/1 màu Neon Tím/SK-
P250N

bịch                    16,900 

138
Sáp nặn 250g/1 màu Neon Xanh lá/SK-
P250N

bịch                    16,900 



139
Sáp nặn 250g/1 màu Neon Xanh rêu/SK-
P250N

bịch                    16,900 

140
Sáp nặn 250g/1 màu Neon Hồng cam/SK-
P250N

bịch                    16,900 

141
Sáp nặn 250g/1 màu Neon Cam/SK-
P250N

bịch                    16,900 

142
Sáp nặn 500g/1 màu Thường Đỏ/SK-
P500R

bịch                    29,600 

143
Sáp nặn 500g/1 màu Thường Vàng/SK-
P500R

bịch                    29,600 

144
Sáp nặn 500g/1 màu Thường Xanh lá/SK-
P500R

bịch                    29,600 

145
Sáp nặn 500g/1 màu Thường Xanh 
dương/SK-P500R

bịch                    29,600 

146
Sáp nặn 500g/1 màu Thường Cam/SK-
P500R

bịch                    29,600 

147
Sáp nặn 500g/1 màu Thường Tím/SK-
P500R

bịch                    29,600 

148
Sáp nặn 500g/1 màu Thường Hồng/SK-
P500R

bịch                    29,600 

149
Sáp nặn 500g/1 màu Thường Nâu/SK-
P500R

bịch                    29,600 

150
Sáp nặn 500g/1 màu Neon Vàng/SK-
P500N

bịch                    34,300 

151
Sáp nặn 500g/1 màu Neon Hồng/SK-
P500N

bịch                    34,300 

152
Sáp nặn 500g/1 màu Neon Xanh 
dương/SK-P500N

bịch                    34,300 

153
Sáp nặn 500g/1 màu Neon Tím/SK-
P500N

bịch                    34,300 

154
Sáp nặn 500g/1 màu Neon Xanh lá/SK-
P500N

bịch                    34,300 

155
Sáp nặn 500g/1 màu Neon Xanh rêu/SK-
P500N

bịch                    34,300 



156
Sáp nặn 500g/1 màu Neon Hồng cam/SK-
P500N

bịch                    34,300 

157
Sáp nặn 500g/1 màu Neon Cam/SK-
P500N

bịch                    34,300 

158
Bột nặn Dough 20g/4 hủ 4 màu thường 
+ khuôn/SK-DC20R

lốc                    19,700 

159
Bột nặn Dough 20 g/4 hủ 4 màu Neon + 
khuôn /SK-DC20N

lốc                    19,700 

160
Bột nặn Dough 50g/4 hũ 4 màu thường 
/SK-DC50R

lốc                    32,800 

161
Bột nặn Dough 50g/4 hủ 4 màu Neon/SK-
DC50N

lốc                    32,800 

162
Bột nặn Dough 200g/1 hủ màu Thường 
Tím/SK-DC200R

hủ                    25,800 

163
Bột nặn Dough 200g/1 hũ màu Thường 
Đỏ/SK-DC200R

hủ                    25,800 

164
Bột nặn Dough 200g/1 hũ màu Thường 
Xanh lá/SK-DC200R

hủ                    25,800 

165
Bột nặn Dough 200g/1 hủ màu Thường 
Xanh dương/SK-DC200R

hủ                    25,800 

166
Bột nặn Dough 200g/1 hủ màu Neon 
Hồng/SK-DC200N

hủ                    25,800 

167
Bột nặn Dough 200g/1 hủ màu Neon 
Vàng/SK-DC200N

hủ                    25,800 

168
Bột nặn-bộ đồ chơi 4 khuôn 1 cây lăn SK-
BLM5-001/SK-BLM5-001

bịch                    14,100 

169
Sáp nặn 500g/1 màu Thường (100g/gói) 
Đỏ/SK-PB500R

hộp                    31,400 

170
Sáp nặn 500g/1 màu Thường (100g/gói) 
Vàng/SK-PB500R

hộp                    31,400 

171
Sáp nặn 500g/1 màu Thường (100g/gói) 
Xanh lá/SK-PB500R

hộp                    31,400 

172
Sáp nặn 500g/1 màu Thường (100g/gói) 
Xanh dương/SK-PB500R

hộp                    31,400 



173
Sáp nặn 500g/1 màu Thường (100g/gói) 
Cam/SK-PB500R

hộp                    31,400 

174
Sáp nặn 500g/1 màu Thường (100g/gói) 
Tím/SK-PB500R

hộp                    31,400 

175
Sáp nặn 500g/1 màu Thường (100g/gói) 
Hồng/SK-PB500R

hộp                    31,400 

176
Sáp nặn 500g/1 màu Thường (100g/gói) 
Nâu/SK-PB500R

hộp                    31,400 

177
Sáp nặn 500g/1 màu Neon(100g/gói) 
Vàng/SK-PB500N

hộp                    36,100 

178
Sáp nặn 500g/1 màu Neon (100g/gói) 
Hồng/SK-PB500N

hộp                    36,100 

179
Sáp nặn 500g/1 màu Neon(100g/gói) 
Xanh dương/SK-PB500N

hộp                    36,100 

180
Sáp nặn 500g/1 màu Neon (100g/gói) 
Tím /SK-PB500N

hộp                    36,100 

181
Sáp nặn 500g/1 màu Neon (100g/gói) 
Xanh lá/SK-PB500N

hộp                    36,100 

182
Sáp nặn 500g/1 màu Neon (100g/gói) 
Xanh rêu/SK-PB500N

hộp                    36,100 

183
Sáp nặn 500g/1 màu Neon (100g/gói) 
Hồng cam/SK-PB500N

hộp                    36,100 

184
Sáp nặn 500g/1 màu Neon (100g/gói) 
Cam/SK-PB500N

hộp                    36,100 

185
Đất nặn pastel/SK-PMC3001 (12 màu +6 
đồ chơi/vĩ)

vỹ                    25,700 

186
Bộ khuôn tạo hình động vật/ SK-MT101 
(10 khuôn + 1 con lăn/túi)

bộ                    14,300 

187
Bộ khuôn tạo hình phương tiện giao 
thông/ SK-MT102 (10 khuôn + 1 con 
lăn/túi)

bộ                    19,300 

BÚT MÁY, MỰC BÚT MÁY - SMARTKIDS

188 Bút máy 1 ống mực tím/SK-FP1001 cây                      7,500 

189 Bút máy 1 ống mực tím/SK-FP1002 cây                      8,600 



190 Bút máy 1 ống mực tím/SK-FP1003 cây                      8,600 
191 Bút máy 1 ống mực tím/SK-FP1004 cây                      8,600 

192
Combo bút & 6 ống mực tím rời (Con 
ong)/SK-CFP001

vỹ                    14,600 

193
Combo bút & 6 ống mực tím rời (Con cú 
mèo)/SK-CFP002

vỹ                    14,600 

194
Combo bút & 6 ống mực tím rời (con Sư 
tử )/SK-CFP003

vỹ                    15,700 

195
Combo bút & 6 ống mực tím rời (Con cá 
heo )/SK-CFP004

vỹ                    15,700 

196
Hộp ống mực màu tím (30 ống)/SK-
CI30P001

hộp                    25,000 

197
Vĩ ống mực màu tím (6 ống)/SK-
CI06P001

vỹ                      7,500 

198
Hộp ống mực màu xanh (30 ống/hộp)/SK-
FI1001BU

Hộp                    25,000 

199
Vĩ ống mực màu xanh (6 
ống/vĩ)/SKFI2002BU

Vỹ                      7,500 

200
Hộp ống mực màu đen (30 ống/hộp)/SK-
FI1001BL

Hộp                    25,000 

201
Vĩ ống mực màu đen (6 ống/vĩ)/SK-
FI2002BL

Vỹ                      7,500 

TẬP VẼ  - SMARTKIDS
202 Tập vẽ tranh/ SK-SB1001 Quyển                    14,500 

203
 Tập vẽ tranh A3/SK-SB201 ( 60 
cuốn/thùng) 

Quyển                    20,800 

TẬP TÔ MÀU  - SMARTKIDS

204
 Tập tô màu Nàng Lily xinh đẹp tập 1/SK-
CP2001 

Quyển                    28,000 

205
 Tập tô màu Siêu anh hùng giải cứu thế 
giới Tập 1/SK-CP1001 

Quyển                    28,000 

BÚT LÔNG KIM FINELINER -  SMARTKIDS

206
Bút lông kim fineliner mực tím/SK-
FL001PP (12 cây/hộp)

cây                      3,800 

207
Bút lông kim mực tím/SK-FLT1002PP (12 
cây/hộp)

cây                      3,300 

BÚT LÔNG MÀU -  SMARTKIDS

208
Bút lông màu rửa được/SK-CPT1001 (12 
màu/hộp)

hộp                    16,300 



209
Bút lông màu rửa được/SK-CPT1002 (12 
màu/hộp)

hộp                    11,600 

210
Bút lông màu rửa được/SK-FLT1001CL 
(12 màu/hộp)

hộp                    37,500 

211
Bút lông màu rửa được/SK-CPT1003 (12 
màu/hộp)

hộp                    28,600 

212
Bút lông màu rửa được/SK-CPT2001 (12 
màu/hộp)

hộp                    29,600 

213
Bút lông màu rửa được/SK-CPT2002 (12 
màu/hộp)

hộp                    41,400 

214
Bút lông màu rửa được/SK-CPT2003 (12 
màu/hộp)

hộp                    31,600 

215
Bút lông màu rửa được/SK-CPT1005 (12 
màu/hộp)

hộp                    43,400 

KÉO- SMARTKIDS

216 Kéo học sinh/SK-SC0001 (20 cái/hộp) cái                    11,800 
217 Kéo học sinh/SK-SC0002 (20 cái/hộp) cái                      7,500 
218 Kéo học sinh/SK-SC0003 màu hồng vỹ                    13,600 
219 Kéo học sinh/SK-SC0003 màu vàng vỹ                    13,600 

220
Kéo học sinh con Hươu màu vàng/SK-
SC0004

vỹ                    18,000 

221
Kéo thủ công con Cá Sấu màu xanh/SK-
SC0005

vỹ                    13,900 

222 Kéo học sinh/SK-SC0006 màu hồng vỹ                    11,400 
223 Kéo học sinh/SK-SC0006 màu xanh nhạt vỹ                    11,400 
224 Kéo học sinh/SK-SC0007 màu hồng cam vỹ                    11,800 
225 Kéo học sinh/SK-SC0007 màu vàng vỹ                    11,800 
226 Kéo học sinh/SK-SC0008 màu xanh lá vỹ                      9,800 
227 Kéo học sinh/SK-SC0008 màu hồng vỹ                      9,800 
228 Kéo học sinh/SK-SC0009 màu hồng vỹ                    13,400 

229 Kéo học sinh/SK-SC0009 màu vàng vỹ                    13,400 

PHẤN- SMARTKIDS

230
Phấn trắng không bụi/ SK-CH1003WT 
(100 viên/hộp)

hộp                    15,300 



231
Phấn trắng không bụi/ SK-CH104WT (10 
viên/hộp)

hộp                      3,600 

BÚT CHÌ KHÚC-SMARTKIDS

232
Bút chì khúc HB thân đục có gôm/SK-
NPCHB001 (50 cây/hộp)

Cây                      2,800 

233
Bút chì khúc HB thân trong/SK-
NPCHB002 (50 cây/hộp)

Cây                      2,300 

234
Sáp màu khúc Heart/SK-CR301 (20 
cây/hộp)

Cây                    19,300 

NHÃN VỞ-SMARTKIDS

235
Nhãn vở Dragon/SK-LP101 (20 tem-100 
xấp/hộp)

Xấp                      6,500 

236
Nhãn vở Music/SK-LP401 (20 tem-100 
xấp/hộp)

Xấp                      6,500 

237
Nhãn vở Unicorn/SK-LP201 (20 tem-100 
xấp/hộp)

Xấp                      6,500 

238
Nhãn vở Mermaid/SK-LP202 (40 tem-
100 xấp/hộp)

Xấp                    10,700 

239
Nhãn vở Cute Animals/SK-LP301 (40 tem-
100 xấp/hộp)

Xấp                    10,700 

240
Nhãn vở Space/SK-LP102 (40 tem-100 
xấp/hộp)

Xấp                    10,700 

241
Nhãn vở Cool Girl/SK-LP402 (40 tem-100 
xấp/hộp)

Xấp                    10,700 

BỘ HỌC CỤ

242
Bộ dụng cụ  thực hành khoa học vui 
STEAM KIT: Giá treo trang trí/SK-ST001

hộp                  135,000 

243
Bộ dụng cụ  thực hành khoa học vui 
STEAM KIT: Hội đua thuyền/SK-ST002

hộp                  105,000 

244
Bộ dụng cụ  thực hành khoa học vui 
STEAM KIT: Hình tròn ảo thuật/SK-ST003

hộp                  135,000 

245
Bộ dụng cụ  thực hành khoa học vui 
STEAM KIT: Chậu cây tự tưới/SK-ST004

hộp                  125,000 

246
Bộ dụng cụ  thực hành khoa học vui 
STEAM KIT: Điện thoại siêu đơn giản/SK-
ST005

hộp                  105,000 



247
Bộ dụng cụ tạo hình từ đất nặn/SK-
CF001    

hộp                    80,000 

248
Bộ dụng cụ tạo hình từ giấy/SK-
CF002         

hộp                    56,000 
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